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BÁO CÁO RÀ SOÁT  

Pháp luật trong nước có liên quan đến dân số  

và dự kiến quy định của Luật Dân số 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ 

Y tế tiến hành rà soát pháp luật trong nước có liên quan đến dân số để bảo đảm 

sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành trong quá trình xây 

dựng Luật Dân số. Các văn bản được rà soát bao gồm: Hiến pháp 2013, 55 Luật, 

03 Nghị quyết của Quốc hội; 02 Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội1 

(Phụ lục danh mục văn bản rà soát kèm theo). 

Kết quả rà soát pháp luật trong nước có liên quan đến dân số và dự kiến 

quy định của Luật Dân số như sau: 

I. HIẾN PHÁP 2013 

a) Nội dung rà soát 

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2013, trong đó có nhiều quy định mới về quyền con người, 

quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp quy định “Quyền con người, 

quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp 

cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức 

xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (khoản 2, Điều 14). Do vấn đề dân số có liên 

quan mật thiết đến các quyền, nghĩa vụ của công dân, các quyền con người đã 

được quy định trong Hiến pháp 2013, nên cần phải có khung pháp lý ở cấp độ 

luật để quy định những vấn đề này là phù hợp Hiến pháp2. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

trong Hiến pháp được Luật Dân số cụ thể hoá trong các nội dung, bảo đảm nhất 

                                                 
1 Tham khảo 20 Nghị định của Chính phủ; 25 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 22 

Thông tư, Quyết định, văn bản của Bộ Y tế và các Bộ, ngành. 
2 Một trong những quy định liên quan trực tiếp đến quyền con người là quyền sinh sản, quyền 

được lựa chọn nơi cư trú được quy định tại Pháp lệnh Dân số không còn phù hợp với Hiến 

pháp năm 2013. 



 

 

2 

quán theo quy định của Hiến pháp, bao gồm 

“1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 

2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. 

3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. 

4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm 

phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. 

Luật Dân số thể chế hoá các điều khoản của Hiến pháp: 

- Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước 

ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy 

định” (Điều 23 Hiến pháp) 

- Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới (khoản 3 Điều 26 Hiến pháp). 

- Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

của Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc 

sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khoản 1 Điều 58 Hiến pháp). 

- Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình (khoản 2 Điều 58 Hiến pháp). 

II. LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, UỶ BAN THƯỜNG VỤ 

QUỐC HỘI; PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

1. Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 quy định các 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2022 

a) Nội dung rà soát 

Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2022 và thời 

kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị 

quyết của Quốc hội. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước cho các Bộ, Cơ quan trung ương (Điều 4); tiêu chí, định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (Điều 5), trong đó khoản 3 Điều 5 quy định tiêu chí, định mức 

phân bổ chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: “Căn cứ khả năng ngân sách địa 
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phương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ cho 

y tế dự phòng đạt tối thiểu 30% ngân sách y tế, ưu tiên cho y tế cơ sở, bệnh viện 

ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần và các 

lĩnh vực khác theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương khóa Xll về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Luật Dân số xây dựng quy 

định về nguồn tài chính đầu tư cho công tác dân số cho phù hợp quy định của 

cấp có thẩm quyền. 

2. Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội Phê 

duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;  

3. Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê 

duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030 

a) Nội dung rà soát 

Để thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14, Nghị quyết 88/2019/QH14, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 

Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, có 10 

dự án thành phần của Chương trình, bao gồm: 

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập 

của lĩnh vực dân tộc 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 



 

 

4 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người 

dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em 

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ vào chủ trương của Quốc hội, danh mục và nội dung các dự án 

triển khai, dự kiến Luật Dân số quy định các nội dung về “Bảo vệ và phát triển 

các dân tộc thiểu số” để thể chế hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị 

quyết số 21-NQ/TW. 

4. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng số 69/2020/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Khoản 1 Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định cấm “Lôi kéo, 

dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, cung cấp thông tin gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác 

để lừa đảo người lao động; lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài để tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, bóc lột, cưỡng bức 

lao động hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật”.  

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, Luật Dân số quy định hành vi cấm trong việc cung cấp 

dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình cho phù hợp pháp luật hiện hành. 

5. Luật Cư trú số 68/2020/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Cư trú quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân 

Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng 

ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức 

về đăng ký, quản lý cư trú. 

Luật Cư trú quy định “Công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy 
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định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan” (khoản 1 Điều 

4). “Lựa chọn, quyết định nơi cư trú của mình, đăng ký cư trú phù hợp với quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.” (khoản 1, Điều 

8). Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các 

trường hợp (khoản 2 Điều 4). Các quyền và nghĩa vụ của công dân được quy 

định tại Chương II… 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ các quy định của Luật Cư trú, Luật Dân số quy định những nội 

dung liên quan đến phân bố dân số trên cơ sở tôn trọng và thực hiện quyền tự do 

cư trú của công dân theo Hiến pháp 2013 và Luật Cư trú, đồng thời được tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định của pháp luật. 

6. Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

và các biện pháp xử lý hành chính. Luật quy định nhiều nội dung liên quan đến 

mức phạt tiền về lĩnh vực dân số, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của 

ngành dân số 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Lĩnh vực dân số điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến chủ thể là 

con người, do đó có sự liên quan mật thiết đến vi phạm hành chính, xử phạt vi 

phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. 

Căn cứ nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng 

các biện pháp xử lý hành chính, đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính và các 

nội dung khác của Luật, Luật Dân số quy định những hành vi bị cấm làm cơ sở 

xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành 

chính cho phù hợp với quy định của Luật. 

7. Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng số 62/2020/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Xây dựng quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng: 

“8. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án quy hoạch xây dựng là chỉ tiêu 
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được dự báo, xác định, lựa chọn làm cơ sở đề xuất các phương án, giải pháp 

quy hoạch xây dựng bao gồm quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội và môi trường.” (Khoản 8 Điều 3) 

“ 4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp 

có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; 

xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.” (Khoản 4 

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm) 

“- Điều 13. Quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng 

1. Quy hoạch xây dựng gồm các loại sau: 

a) Quy hoạch vùng; 

b) Quy hoạch đô thị; 

c) Quy hoạch khu chức năng đặc thù; 

d) Quy hoạch nông thôn.” 

“Điều 14. Yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng 

1. Yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng gồm: 

a) Phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững; thống nhất với quy hoạch phát triển ngành; công khai, minh 

bạch, kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân; 

b) Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, di tích lịch sử, di sản văn hóa và nguồn 

lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm lịch sử, văn hóa, 

trình độ khoa học và công nghệ theo từng giai đoạn phát triển; 

c) Đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; bảo 

đảm sự kết nối, thống nhất công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực, vùng, quốc gia 

và quốc tế; 

d) Bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí 

hậu, giảm thiểu tác động bất lợi đến cộng đồng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá 

trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm đồng bộ về 

không gian kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; 

đ) Xác lập cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư 

xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong vùng, 

khu chức năng đặc thù, khu vực nông thôn. 
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2. Nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng gồm: 

a) Việc thực hiện chương trình, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không 

gian, kiến trúc, cảnh quan phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt 

và phù hợp với nguồn lực huy động; 

b) Cấp độ quy hoạch xây dựng phải bảo đảm thống nhất và phù hợp với 

quy hoạch có cấp độ cao hơn.” 

- c) Dự báo quy mô dân số vùng, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 

xã hội cho từng giai đoạn phát triển;” (Điểm c Khoản 1 Điều 23, Nhiệm vụ và 

nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng) 

- “b) Xác định tính chất, dự báo quy mô dân số của khu chức năng đặc 

thù, yêu cầu về định hướng phát triển không gian, các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội cho từng giai đoạn quy hoạch; (Điểm c Khoản 1 Điều 26, 

quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù). 

“a) Nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù 

bao gồm việc xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức 

không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân 

số, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đối với từng lô đất; bố trí 

hệ thống công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng 

lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai 

đoạn phát triển của toàn khu chức năng đặc thù; đánh giá môi trường chiến 

lược;” (Điểm a Khoản 2 Điều 27) 

“a) Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng gồm việc xác định chỉ 

tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu tổ chức 

không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; bố trí công trình hạ tầng xã 

hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô 

đất, thiết kế đô thị; bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô 

đất; đánh giá môi trường chiến lược;” (Điểm a Khoản 2 Điều 28). 

“1. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã gồm mục tiêu, phạm vi ranh 

giới xã; tính chất, chức năng của xã; xác định yếu tố tác động đến phát triển 

kinh tế - xã hội của xã; dự báo quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai, chỉ tiêu 

kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; yêu cầu về nguyên tắc tổ chức phân bố khu chức năng 

sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nhà ở, dịch 

vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. (Khoản 1 Điều 30, quy hoạch chung 

xây dựng xã) 

“1. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm dự 

báo quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; yêu cầu sử dụng đất bố trí các 
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công trình xây dựng, bảo tồn, chỉnh trang; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội trong điểm dân cư nông thôn.” (Khoản 1 Điều 31, quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư nông thôn) 

“b) Có thay đổi về điều kiện địa lý tự nhiên, địa giới hành chính, biến 

động lớn về dân số và kinh tế - xã hội.” (Điểm b Khoản 1 Điều 35, điều kiện 

điều chỉnh quy hoạch xây dựng) 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Theo quy định của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng 62/2020/QH14, chỉ tiêu về dân số, quy mô dân số được đưa vào 

cho từng nội dung trong thực hiện quy hoạch về xây dựng trong Luật Xây dựng, 

từ khi xây dựng đồ án quy hoạch đến đồ án quy hoạch vùng; đồ án quy hoạch 

phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù, nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 

xã, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Xây dựng; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14, do luật chuyên 

ngành đã quy định rất cụ thể nên Luật Dân số không quy định lại các nội dung 

này, đồng thời không quy định mới nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh 

của Luật Xây dựng. 

8. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và 

hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư công quy 

định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan 

đến hoạt động đầu tư công. Việc rà soát giúp các quy định trong Luật Dân số 

liên quan đến đầu tư và đầu tư công không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm 

trong đầu tư công; các ngành, nghề nghiêm cấm đầu tư, kinh doanh trong Luật 

Đầu tư và trong quá trình thực hiện theo quy định của các Luật trên. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định một số nội dung liên quan đến quy định về đầu tư, 

đầu tư công của nhà nước cho hoạt động của công tác dân số như: chính sách 

đầu tư, khuyến khích thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đầu tư và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ dân số; chính sách 

đầu tư, khuyến khích mở rộng mạng lưới tầm soát, chẩn đoán và điều trị vô sinh 
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đến y tế cơ sở; phát triển các trung tâm hỗ trợ sinh sản ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, hiện đại; củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp biện pháp tránh 

thai trong và ngoài công lập; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để thu hẹp khoảng cách phát triển; chính 

sách đầu tư mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước 

khi kết hôn; chính sách đầu tư mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn, tầm 

soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; đầu tư cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị phục vụ nghiên cứu về dân số và phát triển… 

9. Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

a) Nội dung rà soát 

Luật Sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền 

tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ 

các quyền đó. Luật quy định quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân 

đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác 

giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Quyền tác giả 

là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.  

Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối 

tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, 

ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã 

hoá. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên 

thương mại và chỉ dẫn địa lý. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật 

liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.  

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mục tiêu của Luật Sở 

hữu trí tuệ, những nội dung này liên quan đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân 

số (về trí tuệ, tinh thần). Do luật chuyên ngành đã quy định rất cụ thể nên Luật 

Dân số không quy định lại các nội dung này, đồng thời không quy định mới nội 

dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. 

10. Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 

a) Nội dung rà soát 

Luật Thanh niên quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh 

niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức thanh niên, tổ chức khác, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh 
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niên; quản lý nhà nước về thanh niên. Trong Luật này có những quy định liên 

quan đến các nội dung DS-KHHGĐ: phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện pháp 

luật về DS-KHHGĐ; giáo dục SKSS, thực hiện các biện pháp để nâng cao thể 

chất, trí tuệ và tinh thần (biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dân số);…  

Nội dung có liên quan đến công tác DS-KHHGĐ được quy định trong 

Luật Thanh niên 

Điều 15. Trách nhiệm đối với bản thân 

4. Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và 

tinh thần; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử 

dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác 

mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng. 

Điều 19. Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

1. Tư vấn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho thanh niên; phòng, chống bạo 

lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; phòng, chống ma túy, 

HIV/AIDS; phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh xã hội khác 

và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của thanh niên. 

2. Bảo đảm cho thanh niên được cung cấp thông tin, tiếp cận dịch vụ thân 

thiện về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; được tư vấn, 

khám sức khỏe trước khi kết hôn. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc 

sức khỏe cho thanh niên. 

Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức kinh tế 

1. Bảo đảm môi trường, điều kiện làm việc an toàn; cung cấp đầy đủ kiến 

thức, thông tin về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động là thanh niên. 

2. Quan tâm chăm lo đời sống của người lao động là thanh niên; hỗ trợ 

để người lao động là thanh niên được học tập, tham gia hoạt động văn hóa, thể 

dục, thể thao; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 

Điều 34. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục 

… 2. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh; thực 

hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục cho 

thanh niên. 

… 4. Tư vấn tâm lý về các vấn đề xã hội, tâm lý học đường; giáo dục kỹ 

năng sống, kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe 
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tình dục, giới tính, kỹ năng phòng, chống các bệnh học đường và tệ nạn xã hội 

cho thanh niên. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định về tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình cho nam, nữ 

trước khi kết hôn; phòng tránh vô sinh, hỗ trợ sinh sản cho cặp vợ chồng, cá 

nhân trong độ tuổi sinh đẻ; quyền lựa chọn, sử dụng biện pháp tránh thai phù 

hợp của cặp vợ chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ, ngoài ra có quy định một 

điều về cung cấp dịch vụ thân thiện về kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản 

cho người chưa thành niên mà trong Luật Thanh niên chưa quy định và không 

trùng lắp với Luật này. 

11. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 

58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức  

a) Nội dung rà soát 

Trong giai đoạn hiện nay, Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ về công tác dân số. Cơ quan tham mưu, giúp việc cho Bộ Y tế về 

công tác này trực tiếp là Tổng cục DS-KHHGĐ đình. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy 

làm công tác DS-KHHGĐ tại địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập. Tổ chức 

bộ máy nhiều thay đổi; quá trình củng cố kéo dài. Từ năm 2011, khi đã bước 

vào thời kỳ quá độ dân số (chuyển từ dân số trẻ sang dân số vàng và già hóa dân 

số), chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của bộ máy DS-KHHGĐ vẫn chưa được 

điều chỉnh phù hợp. Các nội dung về dân số và phát triển thuộc chức năng quản 

lý nhà nước của nhiều cơ quan nhưng chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ. Ở tuyến 

huyện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối các đơn vị là chủ trương 

các tỉnh đang thực hiện theo Nghị quyết 19-NQ/TW của trung ương cũng gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng làm công tác dân số. Đội ngũ cán bộ, cộng 

tác viên dân số chủ yếu mới được đào tạo tập huấn về DS-KHHGĐ, chưa được 

đào tạo, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung dân số và phát 

triển. Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ chuyên trách ở cấp cơ sở và cộng tác viên 

dân số còn thấp. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Dân số quy định 

nội dung xây dựng, phát triển đội ngũ làm công tác dân số; Nâng cao năng lực 

hệ thống làm công tác dân số để đáp ứng nguồn nhân lực làm công tác dân số 

trong tình hình mới. 

12. Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 
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a) Nội dung rà soát 

Trong Bộ luật Lao động năm 2019, những vấn đề liên quan đến lao động 

nữ mang thai, chế độ thai sản, bảo đảm việc làm, trợ cấp trong thời gian chăm 

sóc con ốm đau, thai sản và thực hiện các biện pháp tránh thai  đối với lao động 

nữ được quy định cụ thể nhằm đảm bảo lao động nữ được làm mẹ an toàn, thực 

hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản... 

(Điều 137 đến Điều 142). Bộ luật Lao động 2019 cũng có những quy định riêng 

đối với nhóm dân số đặc thù bao gồm: Lao động chưa thành niên (Điều 143 đến 

144); người lao động cao tuổi (Điều 148 và 149); Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam và lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (từ Điều 150 đến 

157); lao động là người khuyết tật tật (từ Điều 158 đến 160); Lao động là người 

giúp việc gia đình (từ Điều 161 đến 165) và một số lao động khác. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định về cơ cấu dân số, đảm bảo cơ cấu dân số hợp lý; tận 

dụng hiệu quả lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hoá dân 

số, dân số già; quy định tạo môi trường cho cho người cao tuổi có điều kiện làm 

việc phù hợp với với nhu cầu, sức khỏe, trình độ và nhu cầu thị trường… 

13. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có một số quy định nhằm làm 

giảm tác hại của rượu bia đối với sức khỏe như: 

 “Điều 22. Phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, 

bia đối với sức khỏe 

1. Các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống 

rượu, bia đối với sức khỏe bao gồm: 

a) Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người đến khám 

bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế; 

b) Sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người 

uống rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu, bia; người 

nghiện rượu, bia; 

c) Can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, 

phụ nữ mang thai có hội chứng hoặc nguy cơ ngộ độc rượu ở thai nhi; phòng, 

chống nghiện và tái nghiện rượu, bia; 
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d) Chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn 

chức năng có liên quan đến uống rượu, bia.” 

Tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe: Bằng chứng khoa học quốc tế cho 

thấy rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, chấn thương và là 

nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong danh mục phân 

loại bệnh tật quốc tế ICD10 (một số tên bệnh đã có từ rượu như loạn thần do 

rượu, xơ gan do rượu, hội chứng rượu bào thai…), là một trong 4 yếu tố nguy cơ 

chính gây ra các bệnh không lây nhiễm. Sử dụng rượu, bia gây tổn thương đến 

nhiều cơ quan, chức năng của cơ thể như: gây ung thư (gan, khoang miệng, 

họng, thanh quản, thực quản, tuỵ, thận, đại - trực tràng, vú); gây rối loạn tâm 

thần kinh (loạn thần, trầm cảm, rối loạn lo âu, giảm khả năng tư duy); bệnh tim 

mạch (nhồi máu cơ tim, đột quỵ); bệnh tiêu hóa (tổn thương gan, xơ gan, viêm 

tụy cấp tính hoặc mạn tính); ảnh hưởng tới chất lượng giống nòi và phát triển 

bào thai; suy giảm miễn dịch… Nếu so với hút thuốc lá thì các hệ lụy về mặt xã 

hội do sử dụng rượu, bia gây ra nghiêm trọng hơn nhiều, bao gồm: tai nạn giao 

thông, chấn thương, bạo lực gia đình, mất an ninh trật tự, gia tăng khoảng cách 

giàu nghèo. Nhiều hộ gia đình Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề liên quan 

đến rượu, bia: 11% hộ gia đình xảy ra bạo lực gia đình mà nạn nhân chủ yếu là 

phụ nữ, người già và trẻ em. Tỷ lệ trẻ em Việt Nam chịu tác hại từ việc sử dụng 

rượu, bia của người khác thuộc nhóm 2 nước cao nhất. Tác hại từ việc sử dụng 

rượu, bia của người lớn đối với trẻ em phổ biến hơn ở các hộ gia đình ở nông 

thôn, thu nhập thấp và có người sử dụng nhiều rượu, bia. Phụ nữ và trẻ em, 

đồng bào dân tộc thiểu số đang là đối tượng gánh chịu tác hại từ việc sử dụng 

rượu, bia, trong đó người dân tộc thiểu số chịu hậu quả cao gấp 3 đến 4 lần so 

với người Kinh. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 

bia, thông qua việc giảm thiểu tác động gây hại đến sức khỏe của người dân để 

góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. 

14. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Giáo dục xác định mục tiêu của nền giáo dục hướng tới là “Mục tiêu 

giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, 

văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức 

công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá 
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nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.” 

Trong Luật Giáo dục năm 2019, những quy định liên quan đến giáo dục 

dân số trong hệ thống giáo dục quốc dân không được đề cập đến. Do vậy Luật 

Dân số quy định một số nội dung về biện pháp ngăn chặn việc lựa chọn giới tính 

thai nhi bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh theo quy luật sinh sản tự nhiên; 

hình thức tuyên truyền vận động, truyền thông, giáo dục về dân số vào chương 

trình giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và tực hiện giáo dục trong các 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tại gia đình, cộng đồng và xã 

hội. 

Theo quy định tại Điều 14 Luật Giáo dục “Giáo dục tiểu học là giáo dục 

bắt buộc. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi và 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở.” Tuy nhiên qua khảo sát thực tế tại các tỉnh 

có mức sinh thấp, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu kinh tế con của 

công nhân làm việc trong khu vực này chưa được tiếp cận đầy đủ quy định của 

Luật Giáo dục.  

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định hỗ trợ con của cặp vợ chồng cam kết sinh đủ hai 

con tại tỉnh có mức sinh thấp theo hướng trẻ em là con của cặp vợ chồng cam 

kết sinh đủ hai con được nhà nước ưu tiên học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục tiểu học công lập; miễn học phí khi theo học trung học cơ sở công lập. 

15. Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Luật Giáo dục đại học quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt 

động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại 

học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản 

lý nhà nước về giáo dục đại học. 

Mục tiêu chung của giáo dục đại học là đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, 

bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm 

mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

và hội nhập quốc tế; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến 

thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng 

dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có 
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khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm 

việc; có ý thức phục vụ nhân dân. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều của theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13, Luật số 

97/2015/QH13 và Luật số 34/2018/QH14. Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

áp dụng và mục tiêu của giáo dục đại học, những nội dung này liên quan trực 

tiếp đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số (về trí tuệ). Do luật chuyên ngành 

đã quy định rất cụ thể nên Luật Dân số không quy định lại các nội dung này, 

đồng thời không quy định mới nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của 

Luật Giáo dục đại học. 

16. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Quy hoạch quy định bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở, thẩm 

quyền tổ chức lập quy hoạch; trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch, gồm: 

“Điều 14. Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch 

1. Chính phủ tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không 

gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 

2. Thủ tướng Chính phủ tổ chức lập quy hoạch vùng. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh. 

Điều 49. Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch 

1. Đánh giá thực hiện quy hoạch được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất 

theo tiêu chí đánh giá do Chính phủ quy định. 

2. Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch được quy định như sau: 

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá thực hiện quy hoạch tổng thể quốc 

gia và quy hoạch vùng; 

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá thực hiện quy hoạch không 

gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia; 

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ đánh giá thực hiện quy hoạch ngành quốc gia 

theo thẩm quyền; 

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá thực hiện quy hoạch tỉnh. 
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3. Cơ quan đánh giá thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch 

không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia gửi báo cáo đánh 

giá đến Chính phủ. Trường hợp cần thiết, Chính phủ báo cáo Quốc hội. 

Cơ quan đánh giá thực hiện quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh gửi báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 57. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt 

động quy hoạch 

6. Bổ sung khoản 5 vào Điều 82 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 như sau: 

“5. Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc và cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành được tích hợp vào quy hoạch mạng lưới 

cơ sở y tế quốc gia; quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của địa 

phương được tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch.”. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

a) Nội dung rà soát 

Luật Dân số quy định nội dung lồng ghép các yếu tố dân số trong xây 

dựng, thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế 

- xã hội. 

17. Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 

Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý quy định người được trợ giúp pháp lý bao 

gồm: 

“1. Người có công với cách mạng. 

2. Người thuộc hộ nghèo. 

3. Trẻ em. 

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 

7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài 

chính: 

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi 

dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; 
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b) Người nhiễm chất độc da cam; 

c) Người cao tuổi; 

d) Người khuyết tật; 

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; 

e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; 

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, 

chống mua bán người; 

h) Người nhiễm HIV.” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Để thích ứng với già hoá dân số, dân số già, Luật Dân số quy định cơ 

quan, tổ chức nơi người cao tuổi cư trú có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ để người 

cao tuổi được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Đối với các đối 

tượng khác thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

18. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài 

nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm 

đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên 

du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác. Luật Du lịch  quy định về tài 

nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa 

vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà 

nước về du lịch. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các quy định cụ thể của 

Luật Du lịch, những nội dung này liên quan đến chất lượng dân số (về tinh 

thần). Do luật chuyên ngành đã quy định rất cụ thể nên Luật Dân số không quy 

định lại các nội dung này, đồng thời không quy định mới nội dung liên quan đến 

phạm vi điều chỉnh của Luật Du lịch. 

19. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 

a) Nội dung rà soát 
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Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định miễn thuế tại Điều 16. 

Theo đó, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được 

của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, 

chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản 

xuất (khoản 14, Điều 16). 

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về ưu đãi về thuế xuất như 

sau: 

“Điều 13. Ưu đãi về thuế suất 

2. Áp dụng thuế suất 10% đối với: 

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường;” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác dân số trong 

tình hình mới đòi hỏi nguồn lực bảo đảm để thực hiện, bao gồm cả nguồn kinh 

phí xã hội hoá. Trong bối cảnh nguồn lực Nhà nước còn hạn chế, xuất phát từ 

yêu cầu thực hiện toàn diện các chính sách, mục tiêu dân số, Luật Dân số quy 

định về xã hội hóa hoạt động công tác dân số để huy động nguồn lực cho công 

tác dân số. Nhằm tạo ra cơ chế để huy động nguồn xã hội hoá, Nhà nước khuyến 

khích, tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, đóng góp công 

sức, tài sản cho công tác dân số, đồng thời ưu đãi về thuế theo quy định của luật 

thuế cho việc nhập khẩu, sản xuất một số thiết bị, phương tiện, hàng hóa trong 

nước chưa sản xuất được hoặc để đáp ứng nhu cầu dịch vụ dân số trong nước. 

20. Luật Dược số 105/2016/QH13  

a) Nội dung rà soát 

Luật Dược quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển 

công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu 

hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và 

sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm 

sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc trên lâm sàng 

và thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc và quản lý giá thuốc. 

“32. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng là thuốc không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Khoản 32 

Điều 1) 

* Ngoài ra, Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ 
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quy định về quản lý trang thiết bị y tế 

“1. Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy 

ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) được sử dụng 

riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế 

để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích sau đây: 

… d) Kiểm soát sự thụ thai;” (Điều 2) 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định dẫn chiếu đến quy định pháp luật về dược, trang 

thiết bị y tế như: Phương tiện tránh thai (quy định cấm liên quan đến sản xuất, 

kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp, mua, bán phương tiện tránh thai; quy định 

quản lý, cung cấp, sử dụng phương tiện tránh thai cho một số đối tượng); kiểm 

soát, quản lý dịch vụ phá thai. 

21. Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Luật Tiếp cận thông tin quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông 

tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, 

trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin của công dân. 

Luật quy định nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin là: 

“1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ. 

3. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công 

dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường 

hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo 

đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm 

phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức 

hoặc của người khác. 

6. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống 

ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.” 
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Đồng thời, Luật cũng quy định chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

(Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật này); 

quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; phạm vi và trách 

nhiệm cung cấp thông tin … 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các quy định của Luật 

Tiếp cận thông tin, Luật Dân số quy định những nội dung liên quan đến biện 

pháp thực hiện công tác dân số như người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo 

điều kiện để người lao động được tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ kế hoạch 

hóa gia đình; cặp vợ chồng, cá nhân được cung cấp thông tin, tiếp cận, lựa chọn, 

sử dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình; bảo đảm người dân, đặc biệt là 

phụ nữ, trẻ em và người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch 

vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông 

tin và thụ hưởng thành quả của phát triển; thực hiện các mô hình cung cấp thông 

tin, tiếp cận các dịch vụ dân số cho cặp vợ chồng, người chưa thành niên, thanh 

niên tại khu công nghiệp và khu kinh tế; nội dung tuyên truyền vận động, truyền 

thông, giáo dục về dân số; thông tin số liệu dân số phục vụ lồng ghép các yếu tố 

dân số… 

22. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13  

a) Nội dung rà soát 

Luật Trẻ em quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện 

pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở 

giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 

Trong đó, Luật quy định về chính sách, biện pháp và trách nhiệm thực hiện tư 

vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, như: 

 “4. Nhà nước có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều 

trị trước sinh và sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ 

sinh; xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em.” 

(Khoản 4 Điều 43) 

 “2. Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ 

theo độ tuổi; chăm sóc và tư vấn sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ mang 

thai và trẻ em; tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; tư 

vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.” (Khoản 2 

Điều 84) 

“4. Phụ nữ mang thai có trách nhiệm tiếp cận dịch vụ y tế để được tư vấn 

sàng lọc, phòng ngừa các bệnh tật bẩm sinh cho trẻ em.” (Khoản 4 Điều 98) 
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b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, Luật Dân số quy định 

cụ thể các nội dung về tầm soát, chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh; nâng 

cao chất lượng dân số tại cộng đồng. 

23. Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13  

a) Nội dung rà soát 

- Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình: Bộ Luật Dân sự quy định 

tại Điều 39: 

“1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, 

quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con 

nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và 

con và quan hệ giữa các thành viên gia đình. 

Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha, mẹ đều có 

quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha, mẹ của mình. 

2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo 

quy định của Bộ luật này, Luật hôn nhân và gia đình và luật khác có liên quan.” 

- Quy định về người chưa thành niên (Điều 21): 

“1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. 

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo 

pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. 

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch 

dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi…….” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ quy định rà soát nêu trên, Luật Dân số quy định về tư vấn, hỗ trợ 

kết hôn, theo đó nam, nữ được cung cấp thông tin, tư vấn, khám sức khỏe trước 

khi kết hôn; quy định về nội dung tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn... 

Quy định người chưa thành niên mà phá thai thì phải có sự đồng ý của người đại 

diện theo pháp luật. 

 

24. Luật Thống kê số 89/2015/QH13  

a) Nội dung rà soát 

Luật Thống kê quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống 
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kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; tổ chức thống 

kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê 

nhà nước; quy định cơ sở dữ liệu thống kê về dân số là cơ sở dữ liệu thống kê do 

cơ quan thống kê trung ương quản lý được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 53. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ quy định của Luật Thống kê, Luật Dân số quy định về thông tin số 

liệu dân số phục vụ lồng ghép các yếu tố dân số, đáp ứng yêu cầu khai thác, sử 

dụng thông tin thống kê nói chung và yêu cầu về thông tin số liệu dân số phục 

vụ lồng ghép nói riêng. 

25. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13  

a) Nội dung rà soát 

Luật Ngân sách nhà nước quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết 

toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.         

Đối tượng áp dụng của Luật bao gồm:       

“1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã 

hội. 

2. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước 

giao.      

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập.          

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước.”       

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quản lý ngân 

sách nhà nước, nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ 

giữa các cấp ngân sách, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và trách 

nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách nhà nước và các quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Dân số quy định những nội dung có liên 

quan đến nguồn tài chính đầu tư cho công tác dân số, bảo đảm các quy định này 

phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

26. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 63/2020/QH14 
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a) Nội dung rà soát 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định nguyên tắc, thẩm 

quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Dân số xây dựng các quy 

phạm pháp luật, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp để phù hợp với quy định 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về: 

1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật Dân số. 

2. Nội dung của dự thảo Luật Dân số và những vấn đề còn có ý kiến khác 

nhau; việc giao và chuẩn bị văn bản quy định chi tiết (nếu có). 

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật Dân số với chủ trương, đường 

lối của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật 

Dân số với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên 

quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4. Tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật Dân số. 

5. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành 

Luật Dân số. 

6. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Dân số. 

7. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. 

27. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về đơn vị hành chính và 

tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.  

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ quy định của Luật về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương; phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương, dự kiến Luật Dân 
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số quy định cơ chế và biện pháp phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về dân số; đồng thời quy 

định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp về công tác 

dân số. 

28. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13; Luật Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương số 47/2019/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Điều 14 Luật Tổ chức Chính phủ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của 

Chính phủ trong quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và dân số như 

sau: 

“1. Thống nhất quản lý nhà nước về y tế, chăm sóc sức khỏe của Nhân 

dân và dân số. 

2. Đầu tư, phát triển nhân lực y tế có chất lượng ngày càng cao; phát 

triển nền y tế Việt Nam theo hướng kết hợp y tế dự phòng và khám bệnh, chữa 

bệnh, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền; phát triển công nghiệp dược 

theo hướng hiện đại, cung ứng đủ thuốc và trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân. 

3. Tạo nguồn tài chính y tế bền vững để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của 

Nhân dân dựa trên thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. 

4. Xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trình Quốc hội 

quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hiện các chính sách ưu tiên 

chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo 

và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

5. Thống nhất quản lý và thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia 

đình. Duy trì quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số và 

phân bố dân cư phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị 

của cả nước.” 

Chương III Luật quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính 

phủ. Chương IV Luật quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ… 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định những vấn đề về: Nội dung quản lý nhà nước về 

công tác dân số; trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân số của Chính phủ; 
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trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân số của Bộ Y tế; trách nhiệm quản 

lý nhà nước về công tác dân số của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đồng thời có căn cứ 

để quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, thẩm quyền trong việc quản lý 

nhà nước, ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về công tác dân số. 

29. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường 

đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà 

nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định về quyền, trách nhiệm, tổ 

chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Để góp phần đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân 

chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây 

dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, dự kiến Luật Dân số quy định nội dung về trách nhiệm của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận về công tác dân số.  

Những nội dung này phù hợp với quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam trong việc: 

“1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, 

tăng cường đồng thuận xã hội. 

2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. 

5. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội. 

6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản 

ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. 
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7. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.” 

30. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực 

tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với 

trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng 

sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; 

bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học 

sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học 

lên trình độ cao hơn. 

Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ 

chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật áp dụng đối với trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại 

Việt Nam. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Để tận dụng hiệu quả lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng; thích ứng 

với già hóa dân số, dân số già, Luật Dân số quy định Nhà nước ưu tiên thực hiện 

chính sách, biện pháp tăng tối đa số lượng việc làm, nâng cao tỉ lệ lao động được 

đào tạo, cải thiện chất lượng việc làm để phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số 

vàng và phát triển khoa học, công nghệ thông qua các chiến lược, chương trình, 

dự án về giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm, thu hút nguồn vốn đầu tư trong 

và ngoài nước và các lĩnh vực liên quan; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

người sử dụng lao động; người lao động có trách nhiệm nâng cao trình độ kỹ 

năng, tay nghề, thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ. Nhà nước; 

cơ quan, tổ chức có chương trình, dự án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho 

người lao động trước khi là người cao tuổi phù hợp với nhu cầu, sức khỏe, trình 

độ, năng lực và nhu cầu thị trường. 

31. Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Nhà ở quy định chính sách phát triển nhà ở; đối tượng được hưởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau: 

“Điều 4. Chính sách phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở 

1. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người 
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đều có chỗ ở thông qua việc thúc đẩy phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, 

bao gồm nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê phù hợp với nhu cầu và khả năng 

tài chính của cá nhân, gia đình, hỗ trợ vốn để cải tạo, xây dựng lại nhà ở; Nhà 

nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư 

công (sau đây gọi chung là vốn đầu tư công) để cho thuê, cho thuê mua. 

2. Nhà nước có trách nhiệm tạo quỹ đất ở thông qua phê duyệt quy hoạch 

sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng khu chức năng. 

3. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính, 

tín dụng, về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, vật liệu xây dựng mới 

để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở và 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nhà ở để bán, cho thuê 

mua, cho thuê theo cơ chế thị trường. 

4. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chính về đất đai, 

tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi, cơ chế ưu đãi tài chính khác và hỗ trợ từ 

nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, cải tạo, xây 

dựng lại nhà chung cư. 

5. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc nghiên cứu và ban hành 

thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với từng loại nhà ở phù hợp với từng khu 

vực, từng vùng, miền; có chính sách khuyến khích phát triển nhà ở tiết kiệm 

năng lượng. 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm quy hoạch, bố trí diện tích 

đất, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

7. Nhà nước có chính sách về quản lý, sử dụng nhà ở bảo đảm hiệu quả, 

an toàn, đúng mục đích và công năng sử dụng của nhà ở.” 

“Điều 76. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được 

hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng. 

2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn. 

3. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng 

thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 

4. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. 
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5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 

6. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp. 

7. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng 

đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác. 

8. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức. 

9. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 

của Luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của 

Luật này. 

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, 

phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường 

bằng nhà ở, đất ở. 

11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy 

nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc 

nội trú công lập. 

12. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công 

nghiệp.” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Để thực hiện mục tiêu chính sách dân số, dự kiến Luật Dân số quy định 

hoặc dự kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi Luật Nhà ở biện pháp khuyến khích sinh 

đủ hai con tại tỉnh có mức sinh thấp. Theo đó, Luật Dân số quy định “Các cặp 

vợ chồng sinh đủ hai con có cam kết không sinh thêm con được hưởng chính 

sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở”. Như vậy, 

ngoài 10 đối tượng như quy định của Luật Nhà ở được hưởng chính sách hỗ trợ 

về nhà ở xã hội, trường hợp quy định này được Quốc hội thông qua sẽ phải bổ 

sung đối tượng là “Các cặp vợ chồng sinh đủ hai con có cam kết không sinh 

thêm con tại vùng mức sinh thấp” tại Điều 49 Luật Nhà ở. 

Để bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số, phân bố dân số hợp lý, căn 

cứ vào định hướng nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW; chính 

sách phát triển nhà ở của Luật Nhà ở, Luật Dân số quy định một số biện pháp 

sau đây: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; 

bảo đảm người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người di cư được tiếp cận đầy 
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đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước 

sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin và thụ hưởng thành quả của phát triển… 

32. Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13  

a) Nội dung rà soát 

Luật Hộ tịch quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm 

quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ 

tịch. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định hoặc giao Chính phủ quy định thông tin số liệu dân 

số phục vụ lồng ghép được khai thác từ Kho dữ liệu chuyên ngành dân số và Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu thống kê và 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan qua việc xử lý chuẩn hóa dữ liệu sẵn có về 

các yếu tố dân số. Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu thống kê và cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan 

có trách nhiệm chia sẻ, kết nối với Kho dữ liệu chuyên ngành dân số. 

33. Luật Căn cước số 26/2023/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Căn cước quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, 

nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định hoặc giao Chính phủ quy định thông tin số liệu dân 

số phục vụ lồng ghép được khai thác từ Kho dữ liệu chuyên ngành dân số và Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu thống kê và 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan qua việc xử lý chuẩn hóa dữ liệu sẵn có về 

các yếu tố dân số. Các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu thống kê và cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan 

có trách nhiệm chia sẻ, kết nối với Kho dữ liệu chuyên ngành dân số. 

34. Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Bảo hiểm xã hội quy định các nội dung về thực hiện KHHGĐ, như: 

Điều 50. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản; Điều 51. Thời gian nghỉ 

việc hưởng chế độ thai sản khi khám thai; Điều 52. Thời gian nghỉ việc hưởng 

chế độ thai sản khi sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi 
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chuyển dạ, thai ngoài tử cung; Điều 53. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai 

sản khi sinh con; Điều 54. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ; Điều 

55. Chế độ thai sản của lao động nữ nhờ mang thai hộ; Điều 56. Chế độ thai sản 

khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; Điều 57. Thời gian nghỉ việc hưởng 

chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai; Điều 58. Trợ cấp một lần khi sinh 

con, nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; 

Điều 59. Trợ cấp thai sản; Điều 60. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, 

…”. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Để thích ứng với già hoá dân số, dân số già, Luật Dân số quy định giải 

pháp có liên quan đến chính sách về bảo hiểm, đó là chính sách phát triển các 

loại hình bảo hiểm cho người cao tuổi; bảo đảm mọi người cao tuổi có thẻ bảo 

hiểm y tế. Đề xuất thành lập Quỹ dưỡng lão hay hình thức Bảo hiểm chăm sóc 

dài hạn cho người cao tuổi để hỗ trợ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi theo 

nguyên tắc đóng - hưởng. 

35. Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Luật Hôn nhân và gia đình quy định: 

- “Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình 

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. 

2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa 

người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng 

với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài 

được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. 

3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình 

có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối 

xử giữa các con. 

4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, 

người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; 

giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế 

hoạch hóa gia đình. 

5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc 

Việt Nam về hôn nhân và gia đình” (Điều 2) 

- “Điều 8. Điều kiện kết hôn 
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1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: 

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; 

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự; 

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. 

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới 

tính.” (Điều 8) 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Để góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên 

gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân 

biệt đối xử giữa các con, Luật Dân số quy định nội dung xây dựng gia đình no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh với các nội hàm ngăn chặn phân biệt đối xử 

giữa con trai và con gái, bảo đảm phụ nữ và nam giới có quyền và nghĩa vụ như 

nhau trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có trách nhiệm tuyên truyền, tư vấn, 

hỗ trợ gia đình xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Các 

thành viên trong gia đình có trách nhiệm hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các 

biện pháp chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng dân số; nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần cho từng thành viên. 

Nhằm nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống, bảo đảm hạnh 

phúc hôn nhân, cụ thể là: bảo đảm cuộc hôn nhân bền vững; sinh ra những đứa 

trẻ khỏe mạnh; phòng, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đến năm 

2030, tỉ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 

90%3, nâng dần tỉ lệ thực hiện của các đối tượng sau năm 2030, Luật Dân số quy 

định nam, nữ được cung cấp thông tin, tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 

bao gồm những nội dung liên quan đến bệnh di truyền, bệnh lây truyền qua 

đường tình dục, bệnh liên quan đến thụ thai, mang thai, bệnh gây nguy hiểm cho 

sự phát triển bình thường của thai nhi, trẻ sơ sinh. Các đối tượng nam, nữ trước 

khi kết hôn được xem xét hỗ trợ chi phí tư vấn, khám sức khỏe theo quy định 

của Chính phủ. 

36. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, 

                                                 
3 Mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. 
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xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

số 23/2023/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam quy định:  

- Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú tại Việt Nam 

“1. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có các 

quyền sau đây:  

a) Được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo 

pháp luật Việt Nam trong thời gian cư trú trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt 

Nam; 

... 2. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có các 

nghĩa vụ sau đây:  

a) Tuân thủ pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống văn hóa, phong 

tục, tập quán của các dân tộc Việt Nam...” 

“Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Y tế  

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm 

các quy định trong lĩnh vực y tế đối với cơ sở khám, chữa bệnh có người nước 

ngoài làm việc.” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định: “Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt 

Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân); tổ chức nước 

ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ 

Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác.” (Khoản 2 Điều 1) 

Trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam chưa quy định trách nhiệm của người nước ngoài có trách nhiệm 

thực hiện công tác dân số tại Việt Nam, do vậy Luật Dân số quy định phạm vi áp 

dụng đối với cá nhân người nước ngoài hoạt động liên quan đến công tác dân số 

là phù hợp. 

37. Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 
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a) Nội dung rà soát 

Luật Thi đua, khen thưởng quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, 

hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng. Luật 

xác định mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến 

khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo 

vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Do công tác dân số có tính chất đặc thù, luôn cần động viên, khuyến 

khích, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, 

pháp luật về dân số, vì vậy Luật Dân số quy định nội dung về khen thưởng cho 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác dân số nhằm khuyến 

khích tập thể, cá nhân, gia đình thực hiện tốt công tác dân số. Trong trường hợp 

không có nội dung mới để cụ thể hóa nội dung, hình thức khen thưởng thì sẽ 

không quy định trong Luật Dân số, áp dụng thực hiện quy định của Luật Thi 

đua, Khen thưởng. 

38. Luật Việc làm số 38/2013/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Luật Việc làm quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị 

trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt 

động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.” 

(Điều 1). Luật Việc làm quy định một số nội dung về: 

- Chính sách của Nhà nước về việc làm  

“1. Có chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo việc làm cho người 

lao động, xác định mục tiêu giải quyết việc làm trong chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội; bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách về việc làm. 

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tạo việc làm và tự tạo việc làm 

có thu nhập từ mức lương tối thiểu trở lên nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội, phát triển thị trường lao động. 

3. Có chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và 

bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Có chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gắn với 

việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

5. Có chính sách ưu đãi đối với ngành, nghề sử dụng lao động có trình độ 
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chuyên môn kỹ thuật cao hoặc sử dụng nhiều lao động phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội. 

6. Hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết 

tật, lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số” (Điều 5). 

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm 

“.... 2. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm; tạo việc 

làm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao 

động theo quy định của pháp luật. 

3. Cá nhân có trách nhiệm chủ động tìm kiếm việc làm và tham gia tạo 

việc làm” (Điều 8). 

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực 

nông thôn 

“1. Căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước hỗ 

trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn. 

2. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, 

việc làm được hưởng các chế độ sau đây: 

a) Hỗ trợ học nghề; 

b) Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học 

nghề; 

c) Giới thiệu việc làm miễn phí; 

Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 

13 của Luật này.” (Điều 15). 

- Hỗ trợ học nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn 

“Người lao động ở khu vực nông thôn học nghề dưới 03 tháng hoặc học 

nghề trình độ sơ cấp ở cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ chi phí học nghề theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ”. (Điều 16) 

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh 

tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn 

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được 

Nhà nước hỗ trợ để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng việc làm tại chỗ 

cho người lao động ở khu vực nông thôn thông qua các hoạt động sau đây: 

1. Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 
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và 13 của Luật này; 

2. Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm; 

3. Miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế” (Điều 17). 

- Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên 

“1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho 

thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong 

tạo việc làm. 

2. Nhà nước hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên thông qua các hoạt động 

sau đây: 

a) Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí cho 

thanh niên; 

b) Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực 

hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; 

c) Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp” (Điều 21). 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định một số nội dung về việc làm, tuy nhiên các quy 

định này làm rõ thêm cho việc tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng và nội 

dung tạo việc làm cho người cao tuổi. 

39. Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Luật Khoa học và công nghệ quy định tại Điều 6 chính sách của Nhà nước 

về phát triển khoa học và công nghệ như sau: 

“Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây nhằm bảo đảm phát triển 

khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu: 

1. Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học và 

công nghệ; áp dụng đồng bộ cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi nhằm phát 

huy vai trò then chốt và động lực của khoa học và công nghệ trong phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao 

chất lượng cuộc sống của nhân dân; 

2. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học 

tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; gắn nhiệm vụ phát triển khoa học và 

công nghệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 



 

 

36 

ninh; tạo tiền đề hình thành và phát triển kinh tế tri thức; 

3. Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ 

tiên tiến và hiện đại, nghiên cứu làm chủ và tạo ra công nghệ mới nhằm đổi 

mới, nâng cao trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của sản phẩm; 

4. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, chú trọng lĩnh vực 

khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm quốc gia; áp dụng cơ chế, chính sách 

ưu đãi đặc biệt để phát triển, đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực 

khoa học và công nghệ; 

5. Tạo điều kiện phát triển thị trường khoa học và công nghệ; 

6. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt 

động khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ; 

7. Khuyến khích, tạo điều kiện để hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tham gia tư vấn, phản 

biện, giám định xã hội và hoạt động khoa học và công nghệ; 

8. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ; nâng 

cao vị thế quốc gia về khoa học và công nghệ trong khu vực và thế giới”. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ chính sách và các quy định có liên quan của Luật Khoa học và 

công nghệ, Luật Dân số quy định Nhà nước có chính sách, tạo điều kiện cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển; thực hiện 

nghiên cứu toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số và phát triển, mối quan hệ, tác 

động giữa dân số với phát triển kinh tế - xã hội; phát triển, ứng dụng công nghệ 

y - sinh học trong nâng cao chất lượng dân số… 

40. Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Thủ đô dành riêng một điều về quản lý dân cư, trong đó đề cập đến 

vấn đề quản lý quy mô, cơ cấu và mật độ dân số, kiểm soát di cư tự phát vào nội 

thành và việc đăng ký thường trú ở ngoại thành và nội thành; quy định Biện 

pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch như sau: 

“1. Trong khu vực nội đô lịch sử, không mở rộng diện tích đất của các 

bệnh viện hiện có; không mở rộng, xây dựng mới khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. 

Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không có trụ sở chính 
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hoặc địa điểm đào tạo trong khu vực nội đô lịch sử trước thời điểm Luật này có 

hiệu lực thi hành thì không được đặt địa điểm đào tạo trong khu vực nội đô lịch 

sử. 

2. Cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không 

phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô phải thực hiện việc di dời. 

3. Thẩm quyền quyết định việc di dời các cơ sở, trụ sở quy định tại khoản 

2 Điều này được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục, biện pháp và lộ trình di dời 

các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ 

quan, tổ chức trung ương;”. (Điều 18) 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định biện pháp phân bố dân số đô thị để giảm thiểu ảnh 

hưởng của các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp quy mô lớn làm tăng cao mật độ dân số; đồng thời thực 

hiện các biện pháp di dời một số cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ 

sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

41. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số quy định nguyên tắc phổ biến, giáo 

dục pháp luật và nội dung quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật như 

sau: 

- “Điều 5. Các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật  

1. Chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực. 

2. Kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. 

3. Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu 

cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và 

truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

4. Gắn với việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương và đời sống 

hằng ngày của người dân. 

5. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội.” 
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- “Điều 6. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật  

1. Nội dung quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: 

a) Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế 

hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; 

c) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; 

d) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

đ) Thống kê, tổng kết về phổ biến, giáo dục pháp luật;  

e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

g) Hợp tác quốc tế về phổ biến, giáo dục pháp luật. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: 

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp 

luật; 

b) Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về phổ biến, giáo dục 

pháp luật; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

c) Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

d) Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước 

về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Vận dụng các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật và nội dung quản 

lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật của Luật Phổ biến giáo dục pháp 

luật, Luật Dân số quy định về: 

- Nội dung quản lý nhà nước về công tác dân số (bao gồm tổ chức, quản 

lý và thực hiện tuyên truyền vận động, truyền thông, phổ biến, giáo dục chính 

sách, pháp luật về dân số). 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân số của Bộ Y tế (bao gồm 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây 
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dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về dân số. Tổ chức, 

quản lý và thực hiện tuyên truyền vận động, truyền thông, phổ biến, giáo dục 

chính sách, pháp luật về dân số). 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân số của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ (bao gồm tuyên truyền vận động, truyền thông, giáo dục về dân số cho 

đối tượng thuộc quyền quản lý). 

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về công tác dân số (bao gồm tuyên 

truyền, vận động thực hiện chính sách dân số; phổ biến, giáo dục pháp luật về 

dân số cho các thành viên thuộc quyền quản lý). 

- Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp về công 

tác dân số (bao gồm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện chính sách, 

pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về dân số và các 

biện pháp thực hiện công tác dân số trên địa bàn theo phân công, phân cấp; chịu 

trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các 

mục tiêu về dân số). 

- Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của 

Mặt trận về công tác dân số (bao gồm tuyên truyền, vận động hội viên của các tổ 

chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn xã hội thực hiện chính 

sách, pháp luật về dân số). 

42. Luật Giá số 16/2023/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Giá quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh 

vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. Luật áp dụng đối với tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng; cơ quan nhà nước; tổ chức, 

cá nhân khác liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên lãnh thổ Việt Nam. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ quy định của Luật Giá để xây dựng các quy định hỗ trợ của Luật 

Dân số nhằm thực hiện chính sách dân số, bao gồm các quy định thực hiện biện 

pháp điều chỉnh mức sinh; cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết 

hôn; cung cấp dịch vụ tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước 

sinh và sơ sinh; cung cấp dịch vụ thân thiện về kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe 

sinh sản cho người chưa thành niên và các dịch vụ dân số khác (Giá dịch vụ cơ 

bản x đối tượng). 

43. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 

a) Nội dung rà soát 
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Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định về các biện pháp giảm 

nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều 

kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Thuốc lá là nguy cơ lớn nhất đối với sức khoẻ con người và là nguyên 

nhân hàng đầu dẫn đến tử vong sớm trên toàn thế giới. Các nghiên cứu cho thấy 

hơn 90% các ca ung thư phổi, 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 25% 

trường hợp bệnh tim thiếu máu cục bộ do sử dụng thuốc lá gây ra.4 Luật phòng, 

chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 “quy định về các biện 

pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc 

lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá” (Điều 1). Luật 

cũng quy định nội dung truyền thông, giáo dục về “Tác hại của thuốc lá đối với 

sức khoẻ của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khác chịu ảnh 

hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và kinh tế - xã hội” (Điểm b, Khoản 

2). Và để bảo vệ các cá nhân khỏi tác động của thuốc lá, Luật đã quy định những 

địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn (Điều 11) 

Ngoài ra, để giảm tác hại của thuốc lá đối với nhóm dân số đặc thù như: 

trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi, Luật cũng quy định nghĩa 

vụ của người hút thuốc lá “Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ 

mang thai, người bệnh, người cao tuổi” (Khoản 2, Điều 13). 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá thông qua việc giảm thiểu tác động gây hại đến sức khỏe của người dân, góp 

phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. 

44. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 / 45. Luật Khiếu nại số 

02/2011/QH13 

a) Nội dung rà soát 

Luật Tố cáo quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi 

phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp 

luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. 

Luật Khiếu nại quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết 

định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của 

người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải 

quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và 

                                                 
4 Chương trình PCTH thuốc lá quốc gia (VINACOSH), Hỏi và Đáp về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt 

Nam, 47 trang 
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giám sát công tác giải quyết khiếu nại. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Khoản 3 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử 

lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới”. Do 

đối tượng áp dụng của Luật Dân số liên quan mật thiết đến công dân là chủ thể 

của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đồng thời quy định phục vụ công tác tuyên 

truyền vận động, truyền thông, giáo dục về dân số nên dự kiến Luật Dân số quy 

định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành 

vi hành chính về dân số; việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về 

dân số được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố 

cáo. Trường hợp không có nội dung mới và chồng chéo với luật hiện hành, nội 

dung khiếu nại, tố cáo sẽ không quy định trong Luật Dân số mà áp dụng thực 

hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

46. Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 

a) Nội dung rà soát 

Luật Phòng, chống mua bán người quy định việc phòng ngừa, phát hiện, 

xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, 

chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác 

quốc tế trong phòng, chống mua bán người; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, 

ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Thực hiện chính sách duy trì mức sinh thay thế, khuyến khích sinh con tại 

vùng, tình thành phố có mức sinh thấp, Luật Dân số quy định tư vấn, hỗ trợ kết 

nối hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện; trường hợp tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và 

gia đình có yếu tố nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về hôn nhân 

và gia đình. Để phòng, chống mua bán người, Luật Dân số quy định cấm cung 

cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình trái quy định của Luật này và 

các luật khác có liên quan; không phù hợp với văn hóa, truyền thống của người 

Việt Nam.  

47. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Thanh tra quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và 

thanh tra nhân dân. Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ 

chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; 

phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản 

lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ quy định của Luật Thanh tra, Luật Dân số quy định nội dung quản 

lý nhà nước về công tác dân số là “Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm pháp luật về dân số”. Ngoài ra, quy định trách nhiệm của 

Bộ Y tế, cơ quan tổ chức có liên quan trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về 

công tác dân số. 

48. Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 

a) Nội dung rà soát 

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể 

hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, 

sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Luật Người khuyết tật quy định về quyền và 

nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối 

với người khuyết tật. 

Luật quy định các nội dung về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư 

trú; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; giáo dục đối 

với người khuyết tật; dạy nghề đối với người khuyết tật; hoạt động văn hóa, thể 

dục, thể thao, giải trí và du lịch đối với người khuyết tật... 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các quy định cụ thể của 

Luật Người khuyết tật, những nội dung này liên quan đến chất lượng dân số (về 

thể chất). Do luật chuyên ngành đã quy định rất cụ thể nên Luật Dân số không 

quy định lại các nội dung này, đồng thời không quy định mới nội dung liên quan 

đến phạm vi điều chỉnh của Luật Người khuyết tật. 

49. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên 

môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về 



 

 

43 

khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm 

lâm sàng; sai sót chuyên môn kỹ thuật; điều kiện bảo đảm hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh; huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa 

bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp. Luật quy định sáu nguyên tắc trong hành nghề 

khám, chữa bệnh (Điều 3): 

“1. Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử 

đối với người bệnh. 

2. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong 

tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt 

nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách 

mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực 

hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật. 

5. Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

6. Bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Do lĩnh vực dân số có nhiều dịch vụ liên quan đến y tế, đến công tác 

khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dân số quy định người cung cấp dịch vụ, cơ sở, 

điểm cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật 

khám bệnh, chữa bệnh, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định 

khác có liên quan. 

50. Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 

a) Nội dung rà soát 

Luật Người cao tuổi quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; 

trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc 

và phát huy vai trò người cao tuổi; Hội người cao tuổi Việt Nam.  

Luật Người cao tuổi đề cập đến quyền của người cao tuổi trong viêc được 

bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe “a. Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản 

về…, chăm sóc sức khoẻ; …g) Được ưu tiên…, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở 

nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc 

rủi ro bất khả kháng khác;” (Điểm a và g, Khoản 1, Điều 3) và có một mục 

riêng về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi với 2 Điều 12 và 13 trong Mục 2 

của Luật. Tuy nhiên, Luật Người cao tuổi chưa đề cập đến thích ứng với già hóa 
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dân số, dân số già, vai trò của người cao tuổi trong công tác DS-KHHGĐ, chăm 

sóc dài hạn người cao tuổi. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định về các biện pháp thích ứng với già hóa dân số, dân 

số già, bao gồm: Xây dựng xã hội thích ứng với già hóa dân số, dân số già; chăm 

sóc dài hạn người cao tuổi… Đây là những nội dung mới so với Luật Người cao 

tuổi. 

51. Luật số 32/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 

sản văn hóa số 28/2001/QH10  

a) Nội dung rà soát 

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong 

sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp 

phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới; đồng thời để tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham 

gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Quốc hội đã ban hành Luật Di sản 

văn hóa, quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; 

xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mục tiêu của giáo dục 

đại học, những nội dung này liên quan trực tiếp đến mục tiêu nâng cao chất 

lượng dân số (về tinh thần). Do luật chuyên ngành đã quy định rất cụ thể nên 

Luật Dân số không quy định lại các nội dung này, đồng thời không quy định 

mới nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Di sản văn hóa. 

52. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 

a) Nội dung rà soát 

Luật Quy hoạch đô thị điều chỉnh“về hoạt động quy hoạch đô thị gồm 

lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy 

hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê 

duyệt” (Điều 1).  

Trong Luật này, trong số 5 tiêu chí để phân loại đô thị thì có tới hai tiêu 

chí liên quan đến dân số, bao gồm: quy mô dân số và mật độ dân số (Khoản 1, 



 

 

45 

Điều 4). Cũng trong Luật Quy hoạch đô thị 2009, quy mô dân số được đưa vào 

là một chỉ tiêu trong xây dựng Đồ án quy hoạch chung ở các cấp: thành phố trực 

thuộc trung ương (Điều 25); thành phố thuộc tỉnh, thị xã (Điều 26); thị trấn 

(Điều 27); Đồ án quy hoạch phân khu (Điều 29). Chỉ tiêu dân số cũng được đưa 

vào nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết (Điều 30). 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định về phân bố dân số. Nội dung quy định về yêu cầu 

phân bố dân số hợp lý, biện pháp điều chỉnh phân bố dân số hợp lý trên góc độ 

tổng thể của vùng, khu vực, địa phương, bảo đảm cho việc xem xét, phân tích, 

điều chỉnh vấn đề dân số theo nhiều khía cạnh khác nhau, tôn trọng sự phát triển 

của các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm được sự phân bố dân số 

phù hợp với kinh tế - xã hội và quan trọng hơn là sự phát triển bền vững. 

Các quy định bảo đảm cho một vùng, khu vực, địa phương kiểm soát 

được sự phân bố dân số hợp lý và đưa ra các biện pháp để giải quyết các vấn đề, 

bảo đảm cho dân số phù hợp với kinh tế - xã hội; bảo đảm cho việc kiểm soát 

việc vận động dân di chuyển nơi cư trú, ngăn chăn tình trạng dụ dỗ, lôi kéo di 

dân trái pháp luật. 

53. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 

46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế số 25/2008/QH12 

a) Nội dung rà soát 

Luật Bảo hiểm y tế quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao 

gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ 

bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa 

bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên 

quan đến bảo hiểm y tế. Luật Bảo hiểm y tế quy định: 

- Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (Điều 21) 

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi 

phí sau đây: 

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh 

con; 

b)25 (được bãi bỏ) 

b)26 Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối 

tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx#_ftn25
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx#_ftn26
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trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến 

chuyên môn kỹ thuật. 

2.27 Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban 

hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, 

dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y 

tế.” 

- Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Điều 23) 

“1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân 

sách nhà nước chi trả. 

2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. 

3. Khám sức khỏe. 

4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. 

5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo 

hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh 

lý của thai nhi hay của sản phụ. 

6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. 

7.29 Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em 

dưới 6 tuổi. 

8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, 

kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa 

bệnh và phục hồi chức năng. 

9.30 Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm 

họa. 

10.31 (được bãi bỏ) 

11. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây 

nghiện khác. 

12.32 (được bãi bỏ) 

13. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. 

14. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số dự kiến quy định một số nội dung được thanh toán chi phí từ 

quỹ bảo hiểm y tế liên quan đến chính sách tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx#_ftn27
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx#_ftn29
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx#_ftn30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx#_ftn31
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx#_ftn32
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hôn; tư vấn, tầm soát chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; đồng thời Luật 

quy định “bảo đảm mọi người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế”. Việc bổ sung một 

số nội dung chi trả như: gói dịch vụ cơ bản về tư vấn, khám sức khỏe cho nam, 

nữ trước khi kết hôn; gói dịch vụ cơ bản về tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước 

sinh và sơ sinh cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh trong Luật Dân số cần được 

cân nhắc xem xét. 

54. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

a) Nội dung rà soát 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về các hành vi bạo lực gia 

đình, bao gồm các nhóm hành vi: 

“a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm 

hại đến sức khỏe, tính mạng; 

b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm; 

c) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực 

thường xuyên về tâm lý; 

d) Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia 

đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, 

người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không 

giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; 

đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành 

viên gia đình; 

e) Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội 

hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên 

về tâm lý; 

g) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa 

ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với 

nhau; 

h) Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và 

bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; 

i) Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc 

chồng; 

k) Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem 

hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực; 

l) Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp 

pháp; 
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m) Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi; 

n) Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của 

thành viên khác trong gia đình; 

o) Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài 

chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình 

nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác; 

p) Cô lập, giam cầm thành viên gia đình; 

q) Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.”. 

(Khoản 1, Điều 3) 

Cũng trong Luật này, “Kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng ứng 

xử trong gia đình” được quy định là một trong sáu nội dung thông tin, tuyên 

truyền về phòng, chống bạo lực gia đình (Khoản 4, Điều 14); trong nội dung tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình “Thông tin, kiến thức, pháp luật hôn nhân 

và gia đình” cũng được quy định là một trong các nội dung tư vấn (Điểm a 

Khoản 1 Điều 16). 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Thực hiện mục tiêu chính sách bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật, Luật Dân số quy định hành vi 

nghiêm cấm kỳ thị, phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sinh 

con một bề. Ép buộc, xúi giục người khác lựa chọn giới tính thai nhi, phá thai vì 

giới tính của thai nhi. Quy định đưa các nội dung về xóa bỏ phân biệt, định kiến 

giới, trọng nam hơn nữ, kỳ thị con gái hoặc con trai và các nội dung liên quan 

vào hương ước, quy ước; chương trình giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến đăng ký 

đất đai, bạo lực giới, hôn nhân, thừa kế. 

55. Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

a) Nội dung rà soát 

Luật Thể dục, Thể thao quy định chính sách của Nhà nước về “phát triển 

sự nghiệp thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc người Việt 

Nam, góp phần cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân, tăng cường 

hợp tác, giao lưu quốc tế về thể thao, nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia, 

dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Khoản 1, Điều 4, Luật 

Thể dục, thể thao 2006).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-The-duc-The-thao-2006-77-2006-QH11-15870.aspx
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b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định về chất lượng dân số, cụ thể hóa các biện pháp, 

trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dân số và quy định nội dung nâng cao 

chất lượng dân số theo vòng đời, không trùng lắp với nội dung quy định của 

Luật Thể dục, Thể thao. 

56. Luật Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 

số 75/2006/QH11 ngày 29/11/2006 

a) Nội dung rà soát 

Luật Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác quy 

định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; tổ chức, hoạt 

động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể 

người. Luật quy định hành vi bị nghiêm cấm: 

“Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm 

...7. Cấy tinh trùng, noãn, phôi giữa những người cùng dòng máu về trực 

hệ và giữa những người khác giới có họ trong phạm vi ba đời.....” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định về phòng tránh vô sinh và thực hiện kỹ thuật hỗ trợ 

sinh sản như tư vấn hướng dẫn các biện pháp hạn chế, ngăn ngừa các yếu tố 

nguy cơ vô sinh, bao gồm phá thai; phòng tránh một số bệnh tật ảnh hưởng trực 

tiếp tới chức năng sinh sản; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh tật 

bẩm sinh và mắc phải dẫn đến vô sinh, bao gồm cả sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ 

sinh sản. 

57. Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 

a) Nội dung rà soát 

Vấn đề dân số và bình đẳng giới là hai vấn đề song hành có những tác 

động qua lại lẫn nhau trong xu thế phát triển. Bình đẳng giới là cũng là mục tiêu 

của công tác dân số, giúp phát huy vai trò tích cực của mỗi giới trong sự phát 

triển của gia đình, xã hội và đất nước. Trong lĩnh vực dân số, việc xác định vị 

trí, vai trò của nam và nữ rất quan trọng để tạo điều kiện cho họ tham gia bình 

đẳng các mối quan hệ xã hội. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá 

trình xây dựng Dự án Luật Dân số hướng tới các mục tiêu sau: 

- Cụ thể hóa các quy định về bảo vệ quyền con người, nguyên tắc bình 

đẳng giới đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, Luật Bình đẳng giới và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan (Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự 
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2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân 

sự 2015…). 

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của dự thảo Luật 

Dân số với các quy định pháp luật hiện hành về bình đẳng giới. 

- Bảo đảm thực hiện các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; bảo đảm 

bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị; giáo dục và đào tạo; khoa học và 

công nghệ; văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; y tế và gia đình 

- Bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên.  

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, bao gồm: 

- Quy mô dân số, kế hoạch hoá gia đình (Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

trong quy định về biện pháp điều chỉnh mức sinh; Lồng ghép các nội dung về 

điều chỉnh mức sinh, kế hoạch hóa gia đình; … hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ 

hai con trong xây dựng, triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội…). 

- Cơ cấu dân số (Quy định về nội dung cấm lựa chọn giới tính thai nhi 

dưới mọi hình thức; Quy định về điều chỉnh cơ cấu dân số, tận dụng lợi thế và 

thích ứng với sự thay đổi cơ cấu dân số; Quy định về bảo đảm cơ cấu dân số 

hợp lý; Quy định về biện pháp ngăn chặn việc lựa chọn giới tính thai nhi bảo 

đảm cân bằng giới tính khi sinh theo quy luật sinh sản tự nhiên…). 

- Phân bố dân số (Tôn trọng quyền tự do đi lại, cư trú của công dân theo 

quy định của pháp luật; Bảo đảm người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được 

tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, 

nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin và thụ hưởng thành quả của phát 

triển…). 

- Nâng cao chất lượng dân số (Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quy 

định về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị 

trước sinh và sơ sinh; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc 

và bền vững …). 

58. Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân năm 1989 

a) Nội dung rà soát 

Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân quy định một số nội dung liên quan đến 

công tác dân số như sau: 
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- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình (Điều 43) 

“1. Mọi người có trách nhiệm thực hiện kế hoạch hoá gia đình, có quyền 

lựa chọn biện pháp sinh đẻ có kế hoạch theo nguyện vọng. Mỗi cặp vợ chồng chỉ 

nên có từ một đến hai con. 

2. Nhà nước có chính sách, biện pháp khuyến khích và tạo điều kiện cần 

thiết cho mọi người thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Các cơ sở chuyên khoa 

phụ sản của Nhà nước, tập thể và tư nhân phải thực hiện yêu cầu của mọi người 

về việc lựa chọn biện pháp sinh đẻ có kế hoạch theo nguyện vọng. 

3. Các cơ quan y tế, văn hoá, giáo dục, thông tin đại chúng và các tổ chức 

xã hội có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục kiến thức về dân số và kế hoạch 

hoá gia đình cho nhân dân. 

4. Nghiêm cấm hành vi gây trở ngại hoặc cưỡng bức trong việc thực hiện 

kế hoạch hoá gia đình.” 

- Quyền của phụ nữ được khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa và nạo thai, 

phá thai (Điều 44) 

“1. Phụ nữ được quyền nạo thai, phá thai theo nguyện vọng, được khám 

bệnh, chữa bệnh phụ khoa, được theo dõi sức khoẻ trong thời kỳ thai nghén, 

được phục vụ y tế khi sinh con tại các cơ sở y tế. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm củng cố, phát triển mạng lưới chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh đến tận cơ sở để bảo đảm phục vụ y tế cho phụ nữ. 

3. Nghiêm cấm các cơ sở y tế và cá nhân làm các thủ thuật nạo thai, phá 

thai, tháo vòng tránh thai nếu không có giấy phép do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Qua rà soát các quy định nêu trên, Luật Dân số quy định biện pháp, trách 

nhiệm của Nhà nước, cá nhân, gia đình và xã hội trong việc thực hiện kế hoạch 

hoá gia đình nhằm duy trì mức sinh thay thế. Quy định chính sách phá thai an 

toàn dựa trên quy định phụ nữ được quyền nạo thai, phá thai theo nguyện vọng 

của Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

59. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14  

a) Nội dung rà soát 

Pháp lệnh quy định về phạm vi, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế 

độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công 

với cách mạng; công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nguồn lực thực hiện; quản 



 

 

52 

lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong 

việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân 

nhân, của người có công với cách mạng. 

Pháp lệnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học (Điều 29): 

“1. Người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời 

gian từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà 

quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K và một số địa 

danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm chất độc hoá học dẫn đến 

một trong các trường hợp sau thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng 

nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”: 

a) Mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 21 % trở lên; 

b) Vô sinh; 

c) Sinh con dị dạng, dị tật. 

2. Chính phủ quy định chi tiết địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh 

Quảng Trị và Danh mục bệnh, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất 

độc hoá học quy định tại Điều này”. 

Pháp lệnh quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Điều 31): 

“1. Trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến 

phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. 

2. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây: 

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi 

hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết 

tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; 

b) Con đẻ quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. 

3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như 

sau: 

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 
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169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu 

còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng 

trợ cấp tuất hằng tháng; 

b) Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định 

tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ 

chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết 

tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ 

cấp nuôi dưỡng hằng tháng. 

4. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này 

đối với con đẻ quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp 

lệnh này đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học. 

6. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng 

tháng hiện hưởng khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 

con đẻ đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết. 

7. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

trợ cấp hằng tháng chết; 

b) Con đẻ quy định tại khoản 1 Điều này chết.” 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số 

Luật Dân số quy định về việc miễn phí gói dịch vụ cơ bản về tầm soát, 

chẩn đoán vô sinh thông qua bảo hiểm y tế cho người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học và thân nhân của họ; người dân sinh sống tại nơi bị 

nhiễm chất độc hóa học (da cam/dioxin) theo quy định của pháp luật về người 

có công tại khoản 1 Điều 9. Quy định này phù hợp với Điều 29, 31 của Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

60. Pháp lệnh Dân số 2003; Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 năm 2008  

a) Nội dung rà soát: Toàn bộ Pháp lệnh. 

b) Dự kiến quy định của Luật Dân số: Căn cứ phạm vi điều chỉnh, chính 

sách trong đề nghị xây dựng Luật Dân số và đề cương chi tiết. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Trong những năm qua, nhiều luật chuyên ngành liên quan đến công tác dân 
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số được ban hành. Qua rà soát hệ thống pháp luật hiện hành, việc xây dựng Luật 

Dân số để bổ sung, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội cần bảo đảm sự thống nhất, 

đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với công tác dân số trong tình hình mới, 

đặc biệt là sau khi Nghị quyết số 21-NQ-TW ban hành, giúp đất nước phát triển 

nhanh, bền vững. 



PHỤ LỤC 1 

Danh mục văn bản pháp luật trong nước  

để rà soát, tham khảo trong quá trình xây dựng Luật Dân số 

(Kèm theo Bản Rà soát pháp luật trong nước có liên quan đến dân số  

và dự kiến quy định của Luật Dân số) 

 

A. Hiến pháp 2013 

B. Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội 

1. Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 quy định các nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước áp dụng cho năm ngân sách 2022 (và thời kỳ ổn định ngân sách mới 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội). 

2. Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội Phê duyệt 

chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 

3. Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề 

án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030 

4. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

số 69/2020/QH14 

5. Luật Cư trú số 68/2020/QH14 

6. Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 

7. Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 

8. Luật Đầu tư 61/2020/QH14; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

9. Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh 

bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

10. Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 

11. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 

58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức  

12. Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 
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13. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 

14. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 

15. Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 

đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13 

16. Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 

17. Luật Trợ giúp pháp lý số số 11/2017/QH14 

18. Luật Du lịch số 09/2017/QH14 

19. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13; Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế 

thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 

20. Luật Dược số 105/2016/QH13 

21. Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 

22. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 

23. Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 

24. Luật Thống kê số 89/2015/QH13 

25. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 

26. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

số 63/2020/QH14 

27. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 

28. Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13; Luật Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 47/2019/QH14 

29. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 

30. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 

31. Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 

32. Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 

33. Luật Căn cước số 26/2023/QH15 

34. Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 

35. Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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36. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam số 47/2014/QH13 

37. Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 

38. Luật Việc làm số 38/2013/QH13 

39. Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 

40. Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 

41. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 

42. Luật Giá số 16/2023/QH15 

43. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 

44. Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 

45. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 

46. Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 

47. Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 

48. Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 

49. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 

50. Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 

51. Luật số 32/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn 

hóa số 28/2001/QH10  

52. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 

53. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 

54. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 

55. Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

56. Luật hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số 

75/2006/QH11 ngày 29/11/2006 

57. Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 

58. Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân năm1989 

59. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 

60. Pháp lệnh Dân số 2003; Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 năm 2008  

C. Nghị định của Chính phủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-y-te-2008-25-2008-QH12-82196.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-The-duc-The-thao-2006-77-2006-QH11-15870.aspx
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1. Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 

2. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 

kiện lao động và quan hệ lao động 

3. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

4. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; 

hôn nhân gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 

5. Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

6. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động 

7. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 

8. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 

9. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về Cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

10. Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

11. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 

của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

12. Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước 

13. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

14. Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi 

sinh con đúng chính sách dân số 

15. Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định 

về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang 

thai hộ vì mục đích nhân đạo 

16. Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 

17. Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
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sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 

của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường 

18. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công 

tác dân tộc 

19. Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 

20. Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số 

D. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

1. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025  

2. Quyết định số 287/QĐ-TTg, ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

3. Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045 

4. Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá 

học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

5. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 

6. Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt quy định về lồng ghép các yếu tố dân số 

7. Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng 

lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các 

cấp 

8. Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 

9. Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 

2030 

10. Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính 
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phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó 

khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 

11. Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên 

ngành dân số đến năm 2030 

12. Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 

13. Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 

14. Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 

15. Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 

16. Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030  

17. Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối 

tượng đến năm 2030  

18. Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 

19. Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít 

người 

20. Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát 

triển đến năm 2030”  

21. Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

22. Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm 

phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt 

Nam 

23. Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 
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24. Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định 

cư dự án thủy lợi, thủy điện”  

25. Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam 

26. Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

27. Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 

2016-2025 

28. Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước năm 2017 

29. Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” 

30. Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và 

các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 

31. Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 

2015 và định hướng đến năm 2020 

32. Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam 

giai đoạn 2011 - 2030 

33. Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về Tháng hành động Quốc gia về dân số 

34. Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 19/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về 

Ngày Dân số Việt Nam 

Đ. Thông tư, quyết định, văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025  

2. Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân 

số 

3. Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 30/4/2021 của Văn phòng Chính phủ 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về 
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định hướng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-

2025 

4. Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với 

tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số 

5. Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số 

6. Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ LĐTBXH 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 

về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và 

nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con 

7. Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 30/9/2020 của Bộ Y tế Ban hành tạm 

thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, 

chữa bệnh từ xa 

8. Quyết định số 3718/QĐ-BYT ngày 28/8/2020 của Bộ Y tế Ban hành Kế 

hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình 

dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025 

9. Quyết định số 1807/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế Ban hành 

Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị 

trước sinh và sơ sinh  

10. Thông tư số 30/2019/TT-BYT ngày 03/12/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước 

sinh và sơ sinh 

11. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật triển khai gói tư vấn dinh dưỡng 1000 ngày 

đầu đời tại tuyến y tế cơ sở được thẩm định thông qua tại Hội đồng Viện 

Dinh dưỡng theo Quyết định số 2430/QĐ-VDD ngày 26/11/2019. 

12. Quyết định số 3779/QĐ-BYT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ 

em từ 0 đến 72 tháng tuổi 

13. Thông tư số 14/2019/BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ Y tế 

ban hành 

14. Quyết định số 2834/QĐ-BYT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc phê duyệt hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan 

B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con 

15. Quyết định số 2402/QĐ-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
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việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử 

cung 

16. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 

17. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 30/01/2019 của Bộ Y tế Quy 

định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện 

mang thai vì mục đích nhân đạo 

18. Quyết định số 4487/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp 

tính ở trẻ em từ 0 đến 72 tháng tuổi 

19. Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế Quy định chi 

tiết một số Điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

Điều và biện pháp thi hành Luật Dược 

20. Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương 

đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. 

21. Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn tư 

vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh 

22. Thông tư 23/2017/TT-BYT ngày 15/05/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn việc 

lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ 

em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ 

em 

23. Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành 

kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 

thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

24. Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 03/05/2017 của Bộ Y tế Ban hành 

danh mục thuốc không kê đơn 

25. Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về Hướng dẫn 

quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 

26. Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

công tác y tế trường học 

27. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

28. Quyết định số 4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn quốc gia về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng  

29. Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế Ban hành bộ 
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tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 

30. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-

CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 

31. Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi 

tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

32. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

khám sức khoẻ 

33. Quyết định số 970/QĐ-BYT ngày 29/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu hướng dẫn phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em 

khuyết tật 

34. Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

35. Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn 

chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân 

36. Quyết định số 714/QĐ-BYT ngày 02/3/2010 của Bộ Y tế Ban hành quy 

định về tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện tránh thai sử dụng trong Chương 

trình Mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình 

37. Quyết định số 573/2010/QĐ-BYT ngày 11/02/2010 của Bộ Y tế Ban hành 

quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh 

38. Quyết định số 1213/QĐ-BYT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành bộ tài liệu hướng dẫn công tác phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-209-2013-nd-cp-nam-2013-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-209-2013-nd-cp-nam-2013-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx


Phụ lục 2 

Danh mục văn bản pháp luật trong nước  

được rà soát và dự kiến quy định của Luật Dân số 

(Kèm theo Bản Rà soát pháp luật trong nước có liên quan đến dân số  

và dự kiến quy định của Luật Dân số) 

 

TT Lĩnh vực, loại văn bản, tên 

văn bản  

rà soát5 

Dự kiến quy định của Luật Dân số 

I. VẤN ĐỀ CHUNG 

1.  Hiến pháp 2013 Do vấn đề dân số có liên quan mật thiết đến các 

quyền, nghĩa vụ của công dân, các quyền con 

người đã được quy định trong Hiến pháp 2013, 

nên cần phải có khung pháp lý ở cấp độ luật để 

quy định những vấn đề này là phù hợp Hiến pháp. 

Luật Dân số thể chế hoá các điều khoản của Hiến 

pháp: Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở 

trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước 

ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do 

pháp luật quy định” (Điều 23 Hiến pháp). 

Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới (khoản 3 

Điều 26 Hiến pháp). Nhà nước, xã hội đầu tư phát 

triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của 

Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có 

chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải 

đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn (khoản 1 Điều 58 Hiến pháp). Nhà 

nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế 

hoạch hóa gia đình (khoản 2 Điều 58 Hiến pháp). 

2.  Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính 

67/2020/QH14 

Luật Dân số quy định những hành vi bị cấm làm 

cơ sở xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành 

chính và các biện pháp xử lý hành chính cho phù 

hợp với quy định của Luật. 

3.  Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 

Căn cứ quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình 

thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan 

                                                 
5 Sắp xếp theo loại hình và năm ban hành văn bản. 
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nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, Luật Dân số xây 

dựng các quy phạm pháp luật, đối tượng chịu sự 

tác động trực tiếp để phù hợp với quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về: 

1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật Dân 

số. 

2. Nội dung của dự thảo Luật Dân số và những 

vấn đề còn có ý kiến khác nhau; việc giao và 

chuẩn bị văn bản quy định chi tiết (nếu có). 

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật Dân số 

với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp 

hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo 

Luật Dân số với hệ thống pháp luật; tính tương 

thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

4. Tính khả thi của các quy định trong dự thảo 

Luật Dân số. 

5. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài 

chính để bảo đảm thi hành Luật Dân số. 

6. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự 

thảo Luật Dân số. 

7. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn 

thảo văn bản. 

4.  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam số 

47/2014/QH13 

Luật Dân số quy định: “Luật này áp dụng đối với 

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang nhân 

dân, gia đình và công dân Việt Nam (sau đây gọi 

chung là cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân); tổ 

chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt 

Nam, người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt 

Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 

quy định khác.” (Khoản 2 Điều 1) 

Trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người nước ngoài tại Việt Nam chưa quy 

định trách nhiệm của người nước ngoài có trách 

nhiệm thực hiện công tác dân số tại Việt Nam, do 

vậy Luật Dân số quy định phạm vi áp dụng đối 



 

 

3 

với cá nhân người nước ngoài hoạt động liên 

quan đến công tác dân số là phù hợp. 

5.  Luật Thi đua, khen thưởng 

số 06/2022/QH15 

Do công tác dân số có tính chất đặc thù, luôn cần 

động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời 

những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách, 

pháp luật về dân số, vì vậy Luật Dân số quy định 

nội dung về khen thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thành tích trong công tác dân số nhằm 

khuyến khích tập thể, cá nhân, gia đình thực hiện 

tốt công tác dân số. Trong trường hợp không có 

nội dung mới để cụ thể hóa nội dung, hình thức 

khen thưởng thì sẽ không quy định trong Luật 

Dân số, áp dụng thực hiện quy định của Luật Thi 

đua, Khen thưởng. 

6.  Luật Giá số 16/2023/QH15 Căn cứ quy định của Luật Giá để xây dựng các 

quy định hỗ trợ của Luật Dân số nhằm thực hiện 

chính sách dân số, bao gồm các quy định thực 

hiện biện pháp điều chỉnh mức sinh; cung cấp 

dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 

cung cấp dịch vụ tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, 

điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; cung 

cấp dịch vụ thân thiện về kế hoạch hóa gia đình, 

sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên và 

các dịch vụ dân số khác (Giá dịch vụ cơ bản x đối 

tượng). 

7.  Luật Tố cáo số 

03/2011/QH13  

Luật Dân số quy định việc khiếu nại và giải quyết 

khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi 

hành chính về dân số; việc tố cáo và giải quyết tố 

cáo vi phạm pháp luật về dân số được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp 

luật về tố cáo. Trường hợp không có nội dung 

mới và chồng chéo với luật hiện hành, nội dung 

khiếu nại, tố cáo sẽ không quy định trong Luật 

Dân số mà áp dụng thực hiện pháp luật về khiếu 

nai, tố cáo. 

8.  Luật Khiếu nại số 

02/2011/QH13 

9.  Luật Thanh tra số 

 11/2022/QH15 

Luật Dân số quy định nội dung quản lý nhà nước 

về công tác dân số là “Thanh tra, kiểm tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

về dân số”. Ngoài ra, quy định trách nhiệm của 

Bộ Y tế, cơ quan tổ chức có liên quan trong thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác dân số. 
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II. QUY MÔ DÂN SỐ 

10.  Hiến pháp 2013 (khoản 2, 

Điều 14; khoản 2 Điều 58) 

Luật Dân số quy định “Quy định các cặp vợ 

chồng, cá nhân có quyền quyết định về thời gian 

sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần 

sinh, bảo đảm trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy 

con tốt”; quy định việc “Cung cấp dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình”. 

11.  Nghị quyết số 

120/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc hội Phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 

2021-2030 

Luật Dân số quy định các nội dung về “Bảo vệ và 

phát triển các dân tộc thiểu số” để thể chế hoá 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 

21-NQ/TW. 

12.  Nghị quyết 88/2019/QH14 

ngày 18/11/2019 của Quốc 

hội Phê duyệt Đề án tổng 

thể phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030 

Luật Dân số quy định các nội dung về “Bảo vệ và 

phát triển các dân tộc thiểu số” để thể chế hoá 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 

21-NQ/TW. 

13.  Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

69/2020/QH14 

Luật Dân số quy định hành vi cấm trong việc 

cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia 

đình cho phù hợp pháp luật hiện hành. 

14.  Luật Thanh niên số 

57/2020/QH14 ngày 

16/6/2020 

Luật Dân số quy định về tư vấn, hỗ trợ hôn nhân 

và gia đình cho nam, nữ trước khi kết hôn; phòng 

tránh vô sinh, hỗ trợ sinh sản cho cặp vợ chồng, 

cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ; quyền lựa chọn, sử 

dụng biện pháp tránh thai phù hợp của cặp vợ 

chồng, cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ, ngoài ra có 

quy định một điều về cung cấp dịch vụ thân thiện 

về kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho 

người chưa thành niên mà trong Luật Thanh niên 

chưa quy định và không trùng lắp với Luật này. 

15.  Luật Giáo dục số 

43/2019/QH14 

Luật Dân số quy định hỗ trợ con của cặp vợ 

chồng cam kết sinh đủ hai con tại tỉnh có mức 

sinh thấp theo hướng trẻ em là con của cặp vợ 

chồng cam kết sinh đủ hai con được nhà nước ưu 
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tiên học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

tiểu học công lập; miễn học phí khi theo học 

trung học cơ sở công lập. 

16.  Luật Dược số 

105/2016/QH13 

Luật Dân số quy định dẫn chiếu đến quy định 

pháp luật về dược, trang thiết bị y tế như: Phương 

tiện tránh thai (quy định cấm liên quan đến sản 

xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp, mua, bán 

phương tiện tránh thai; quy định quản lý, cung 

cấp, sử dụng phương tiện tránh thai cho một số 

đối tượng); kiểm soát, quản lý dịch vụ phá thai. 

17.  Luật Tiếp cận thông tin số 

104/2016/QH13 

Luật Dân số quy định những nội dung liên quan 

đến biện pháp thực hiện công tác dân số như 

người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều 

kiện để người lao động được tiếp cận thông tin, 

sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; cặp vợ 

chồng, cá nhân được cung cấp thông tin, tiếp cận, 

lựa chọn, sử dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia 

đình. 

18.  Bộ Luật Dân sự số 

91/2015/QH13 

Luật Dân số quy định người chưa thành niên mà 

phá thai thì phải có sự đồng ý của người đại diện 

theo pháp luật. 

19.  Luật Nhà ở số 

65/2014/QH13 

Để thực hiện mục tiêu chính sách dân số, dự kiến 

Luật Dân số quy định hoặc dự kiến đề nghị bổ 

sung, sửa đổi Luật Nhà ở biện pháp khuyến khích 

sinh đủ hai con tại tỉnh có mức sinh thấp. Theo 

đó, Luật Dân số quy định “Các cặp vợ chồng sinh 

đủ hai con có cam kết không sinh thêm con được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy 

định của pháp luật về nhà ở”. Như vậy, ngoài 10 

đối tượng như quy định của Luật Nhà ở được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trường 

hợp quy định này được Quốc hội thông qua sẽ 

phải bổ sung đối tượng là “Các cặp vợ chồng 

sinh đủ hai con có cam kết không sinh thêm con 

tại vùng mức sinh thấp” tại Điều 49 Luật Nhà ở. 

20.  Luật Phòng, chống mua bán 

người số 66/2011/QH12 

Luật Dân số quy định cấm cung cấp dịch vụ tư 

vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình trái quy định của 

Luật này và các luật khác có liên quan; không phù 

hợp với văn hóa, truyền thống của người Việt 

Nam.  

21.  Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15 

Luật Dân số quy định người cung cấp dịch vụ, cơ 

sở, điểm cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thực 
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hiện theo quy định của pháp luật khám bệnh, 

chữa bệnh, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế 

và các quy định khác có liên quan. 

22.  Luật Hiến, lấy, ghép mô và 

bộ phận cơ thể người và 

hiến, lấy xác số 

75/2006/QH11 ngày 

29/11/2006 

Luật Dân số quy định về phòng tránh vô sinh và 

thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như tư vấn 

hướng dẫn các biện pháp hạn chế, ngăn ngừa các 

yếu tố nguy cơ vô sinh, bao gồm phá thai; phòng 

tránh một số bệnh tật ảnh hưởng trực tiếp tới chức 

năng sinh sản; tầm soát, chẩn đoán và điều trị 

sớm các bệnh tật bẩm sinh và mắc phải dẫn đến 

vô sinh, bao gồm cả sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ 

sinh sản. 

23.  Luật Bình đẳng giới số 

73/2006/QH11 

Luật Dân số thực hiện lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới, trong lĩnh vực quy mô dân số, kế hoạch 

hoá gia đình, bao gồm: Lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trong quy định về biện pháp điều chỉnh 

mức sinh; Lồng ghép các nội dung về điều chỉnh 

mức sinh, kế hoạch hóa gia đình; … hỗ trợ các 

cặp vợ chồng sinh đủ hai con trong xây dựng, 

triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội…. 

24.  Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân 

dân năm 1989 

Luật Dân số quy định biện pháp, trách nhiệm của 

Nhà nước, cá nhân, gia đình và xã hội trong việc 

thực hiện kế hoạch hoá gia đình nhằm duy trì 

mức sinh thay thế. Quy định chính sách phá thai 

an toàn dựa trên quy định phụ nữ được quyền nạo 

thai, phá thai theo nguyện vọng của Luật Bảo vệ 

sức khoẻ nhân dân. 

25.  Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 

Luật Dân số quy định về việc miễn phí gói dịch 

vụ cơ bản về tầm soát, chẩn đoán vô sinh thông 

qua bảo hiểm y tế cho người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân của 

họ; người dân sinh sống tại nơi bị nhiễm chất độc 

hóa học (da cam/dioxin) theo quy định của pháp 

luật về người có công tại khoản 1 Điều 9. Quy 

định này phù hợp với Điều 29, 31 của Pháp lệnh 

Ưu đãi người có công với cách mạng. 

III. CƠ CẤU DÂN SỐ 

26.  Bộ Luật Lao động số 

45/2019/QH14 

Luật Dân số quy định về cơ cấu dân số, đảm bảo 

cơ cấu dân số hợp lý; tận dụng hiệu quả lợi thế 

của thời kỳ cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già 



 

 

7 

hoá dân số, dân số già; quy định tạo môi trường 

cho cho người cao tuổi có điều kiện làm việc phù 

hợp với với nhu cầu, sức khỏe, trình độ và nhu 

cầu thị trường… 

27.  Luật Giáo dục số 

43/2019/QH14 

Luật Dân số quy định một số nội dung về biện 

pháp ngăn chặn việc lựa chọn giới tính thai nhi 

bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh theo quy luật 

sinh sản tự nhiên; hình thức tuyên truyền vận 

động, truyền thông, giáo dục về dân số vào 

chương trình giáo dục của hệ thống giáo dục quốc 

dân và tực hiện giáo dục trong các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tại gia đình, 

cộng đồng và xã hội. 

28.  Luật Trợ giúp pháp lý số 

11/2017/QH14 

Luật Dân số quy định cơ quan, tổ chức nơi người 

cao tuổi cư trú có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ để 

người cao tuổi được trợ giúp pháp lý theo quy 

định của pháp luật. Đối với các đối tượng khác 

thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp 

luật hiện hành 

29.  Luật Bảo hiểm xã hội số 

58/2014/QH13 

Để thích ứng với già hoá dân số, dân số già, Luật 

Dân số quy định giải pháp có liên quan đến chính 

sách về bảo hiểm, đó là chính sách phát triển các 

loại hình bảo hiểm cho người cao tuổi; bảo đảm 

mọi người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Đề xuất 

thành lập Quỹ dưỡng lão hay hình thức Bảo hiểm 

chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi để hỗ trợ 

chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi theo nguyên 

tắc đóng - hưởng. 

30.  Luật Việc làm số 

38/2013/QH13 

Luật Dân số quy định một số nội dung về việc 

làm, tuy nhiên các quy định này làm rõ thêm cho 

việc tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng và nội 

dung tạo việc làm cho người cao tuổi. 

31.  Luật Người cao tuổi số 

39/2009/QH12 

Luật Dân số quy định về các biện pháp thích ứng 

với già hóa dân số, dân số già, bao gồm: Xây 

dựng xã hội thích ứng với già hóa dân số, dân số 

già; chăm sóc dài hạn người cao tuổi… Đây là 

những nội dung mới so với Luật Người cao tuổi. 

32.  Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình số 02/2007/QH12 

Thực hiện mục tiêu chính sách bình đẳng giới, 

lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng 

văn bản pháp luật, Luật Dân số quy định hành vi 

nghiêm cấm kỳ thị, phân biệt đối xử, xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm người sinh con một bề. Ép 
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buộc, xúi giục người khác lựa chọn giới tính thai 

nhi, phá thai vì giới tính của thai nhi. Quy định 

đưa các nội dung về xóa bỏ phân biệt, định kiến 

giới, trọng nam hơn nữ, kỳ thị con gái hoặc con 

trai và các nội dung liên quan vào hương ước, quy 

ước; chương trình giáo dục của hệ thống giáo dục 

quốc dân. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền thực hiện thanh tra, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng 

giới liên quan đến đăng ký đất đai, bạo lực giới, 

hôn nhân, thừa kế. 

33.  Luật Bình đẳng giới số 

73/2006/QH11 

Luật Dân số quy định về nội dung nghiêm cấm 

lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; 

các biện pháp thực hiện bình đẳng giới … 34.  Luật Hôn nhân và gia đình 

số 52/2014/QH13 

IV. PHÂN SỐ DÂN SỐ 

35.  Luật Cư trú số 

68/2020/QH14 

Luật Dân số quy định những nội dung liên quan 

đến phân bố dân số trên cơ sở tôn trọng và thực 

hiện quyền tự do cư trú của công dân theo Hiến 

pháp 2013 và Luật Cư trú, đồng thời được tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định của 

pháp luật 

36.  Luật Tiếp cận thông tin số 

104/2016/QH13 

Luật Dân số quy định những nội dung liên quan 

đến biện pháp thực hiện công tác dân số như bảo 

đảm người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và 

người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng 

với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, 

nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin và 

thụ hưởng thành quả của phát triển; thực hiện các 

mô hình cung cấp thông tin, tiếp cận các dịch vụ 

dân số cho cặp vợ chồng, người chưa thành niên, 

thanh niên tại khu công nghiệp và khu kinh tế. 

37.  Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15 

Để bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số, phân 

bố dân số hợp lý, căn cứ vào định hướng nhiệm 

vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW; 

chính sách phát triển nhà ở của Luật Nhà ở, Luật 

Dân số quy định một số biện pháp sau đây: Giải 

quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt; bảo đảm người dân, đặc biệt là 

phụ nữ, trẻ em và người di cư được tiếp cận đầy 

đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản về 

y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp 
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cận thông tin và thụ hưởng thành quả của phát 

triển… 

38.  Luật Thủ đô số 

39/2024/QH15 

Luật Dân số quy định biện pháp phân bố dân số 

đô thị để giảm thiểu ảnh hưởng của các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại 

học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy mô lớn làm 

tăng cao mật độ dân số; đồng thời thực hiện các 

biện pháp di dời một số cơ sở sản xuất công 

nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp. 

39.  Luật Quy hoạch đô thị số 

30/2009/QH12 

Luật Dân số quy định về phân bố dân số. Nội 

dung quy định về yêu cầu phân bố dân số hợp lý, 

biện pháp điều chỉnh phân bố dân số hợp lý trên 

góc độ tổng thể của vùng, khu vực, địa phương, 

bảo đảm cho việc xem xét, phân tích, điều chỉnh 

vấn đề dân số theo nhiều khía cạnh khác nhau, 

tôn trọng sự phát triển của các ngành, lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm được sự phân bố 

dân số phù hợp với kinh tế - xã hội và quan trọng 

hơn là sự phát triển bền vững. 

Các quy định bảo đảm cho một vùng, khu vực, 

địa phương kiểm soát được sự phân bố dân số 

hợp lý và đưa ra các biện pháp để giải quyết các 

vấn đề, bảo đảm cho dân số phù hợp với kinh tế - 

xã hội; bảo đảm cho việc kiểm soát việc vận động 

dân di chuyển nơi cư trú, ngăn chăn tình trạng dụ 

dỗ, lôi kéo di dân trái pháp luật. 

40.  Luật Bình đẳng giới số 

73/2006/QH11 

Luật Dân số thực hiện lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trong lĩnh vực phân bố dân số, bao 

gồm: Tôn trọng quyền tự do đi lại, cư trú của 

công dân theo quy định của pháp luật; Bảo đảm 

người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được tiếp 

cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội 

cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ 

sinh, tiếp cận thông tin và thụ hưởng thành quả 

của phát triển… 

V. CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 

41.  Luật Phòng, chống tác hại 

của rượu, bia số 

44/2019/QH14 

Luật Dân số quy định dẫn thực hiện Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia, thông qua việc giảm 

thiểu tác động gây hại đến sức khỏe của người 

dân để góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất 

lượng dân số. 
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42.  Luật Trẻ em số 

102/2016/QH13 

Luật Dân số quy định cụ thể các nội dung về tầm 

soát, chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh; 

nâng cao chất lượng dân số tại cộng đồng. 

43.  Bộ Luật Dân sự số 

91/2015/QH13 

Luật Dân số quy định về tư vấn, hỗ trợ kết hôn, 

theo đó nam, nữ được cung cấp thông tin, tư vấn, 

khám sức khỏe trước khi kết hôn; quy định về nội 

dung tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn... 

44.  Luật Giáo dục nghề nghiệp 

số 74/2014/QH13 

Để tận dụng hiệu quả lợi thế của thời kỳ cơ cấu 

dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số, dân số 

già, Luật Dân số quy định Nhà nước ưu tiên thực 

hiện chính sách, biện pháp tăng tối đa số lượng 

việc làm, nâng cao tỉ lệ lao động được đào tạo, cải 

thiện chất lượng việc làm để phát huy tối đa lợi 

thế cơ cấu dân số vàng và phát triển khoa học, 

công nghệ thông qua các chiến lược, chương 

trình, dự án về giáo dục, đào tạo, lao động, việc 

làm, thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài 

nước và các lĩnh vực liên quan; trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động; người 

lao động có trách nhiệm nâng cao trình độ kỹ 

năng, tay nghề, thích ứng với sự phát triển của 

khoa học, công nghệ. Nhà nước; cơ quan, tổ chức 

có chương trình, dự án đào tạo, chuyển đổi nghề 

nghiệp cho người lao động trước khi là người cao 

tuổi phù hợp với nhu cầu, sức khỏe, trình độ, 

năng lực và nhu cầu thị trường. 

45.  Luật Hôn nhân và gia đình 

số 52/2014/QH13 

Nhằm nâng cao chất lượng dân số, chất lượng 

cuộc sống, bảo đảm hạnh phúc hôn nhân, cụ thể 

là: bảo đảm cuộc hôn nhân bền vững; sinh ra 

những đứa trẻ khỏe mạnh; phòng, tránh các bệnh 

lây truyền qua đường tình dục. Đến năm 2030, tỉ 

lệ nam nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe 

trước khi kết hôn đạt 90%, nâng dần tỉ lệ thực 

hiện của các đối tượng sau năm 2030, Luật Dân 

số quy định nam, nữ được cung cấp thông tin, tư 

vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn bao gồm 

những nội dung liên quan đến bệnh di truyền, 

bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh liên 

quan đến thụ thai, mang thai, bệnh gây nguy hiểm 

cho sự phát triển bình thường của thai nhi, trẻ sơ 

sinh. Các đối tượng nam, nữ trước khi kết hôn 

được xem xét hỗ trợ chi phí tư vấn, khám sức 
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khỏe theo quy định của Chính phủ. 

46.  Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá số 

09/2012/QH13 

Luật Dân số quy định dẫn thực hiện Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá thông qua việc giảm 

thiểu tác động gây hại đến sức khỏe của người 

dân, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất 

lượng dân số. 

47.  Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15 

Luật Dân số quy định người cung cấp dịch vụ, cơ 

sở, điểm cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thực 

hiện theo quy định của pháp luật khám bệnh, 

chữa bệnh, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế 

và các quy định khác có liên quan. 

48.  Luật Bảo hiểm y tế số 

25/2008/QH12 ngày 

14/11/2008 và Luật số 

46/2014/QH13 ngày 

13/6/2014 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế số 25/2008/QH12 

Luật Dân số dự kiến quy định một số nội dung 

được thanh toán chi phí từ quỹ bảo hiểm y tế liên 

quan đến chính sách tư vấn, khám sức khoẻ trước 

khi kết hôn; tư vấn, tầm soát chẩn đoán, điều trị 

trước sinh và sơ sinh; đồng thời Luật quy định 

“bảo đảm mọi người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y 

tế”. Việc bổ sung một số nội dung chi trả như: 

gói dịch vụ cơ bản về tư vấn, khám sức khỏe cho 

nam, nữ trước khi kết hôn; gói dịch vụ cơ bản về 

tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sơ sinh 

cho bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh trong Luật 

Dân số cần được cân nhắc xem xét. 

49.  Luật Thể dục, Thể thao số 

77/2006/QH11 

Luật Dân số quy định về chất lượng dân số, cụ thể 

hóa các biện pháp, trách nhiệm nhằm nâng cao 

chất lượng dân số và quy định nội dung nâng cao 

chất lượng dân số theo vòng đời, không trùng lắp 

với nội dung quy định của Luật Thể dục, Thể 

thao. 

50.  Luật Bình đẳng giới số 

73/2006/QH11 

Luật Dân số thực hiện lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trong lĩnh vực nâng cao chất lượng dân 

số, bao gồm: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

trong quy định về tư vấn, khám sức khỏe trước 

khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước 

sinh và sơ sinh; xây dựng gia đình no ấm, bình 

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững … 

VI. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ 

51.  Nghị quyết 

số 01/2021/UBTVQH15 

ngày 01/9/2021 quy định 

các nguyên tắc, tiêu chí, 

Luật Dân số xây dựng quy định về nguồn tài 

chính đầu tư cho công tác dân số cho phù hợp quy 

định của cấp có thẩm quyền. 
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định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước áp dụng cho năm 

ngân sách 2022 

52.  Luật Xây dựng; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 

Luật Dân số quy định về lồng ghép các yếu tố dân 

số trong xây dựng, thực hiện các chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào quy định 

nguyên tắc lồng ghép, nội dung các yếu tố thực 

hiện lồng ghép, quy trình thực hiện lồng ghép, 

quy định về báo cáo và trách nhiệm thực hiện 

lồng ghép. 

53.  Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 

13/06/2019; Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 

17/06/2020 

Luật Dân số quy định một số nội dung liên quan 

đến quy định về đầu tư, đầu tư công của nhà nước 

cho hoạt động của công tác dân số như: chính 

sách đầu tư, khuyến khích thực hiện các chương 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đầu tư và 

phát triển mạng lưới y tế cơ sở cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ dân số; chính sách 

đầu tư, khuyến khích mở rộng mạng lưới tầm 

soát, chẩn đoán và điều trị vô sinh đến y tế cơ sở; 

phát triển các trung tâm hỗ trợ sinh sản ứng dụng 

công nghệ tiên tiến, hiện đại; củng cố, phát triển 

mạng lưới các cơ sở cung cấp biện pháp tránh thai 

trong và ngoài công lập; chính sách khuyến khích 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế để thu hẹp khoảng cách phát triển; 

chính sách đầu tư mở rộng mạng lưới cung cấp 

dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 

chính sách đầu tư mở rộng mạng lưới cung cấp 

dịch vụ tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm 

bệnh tật trước sinh và sơ sinh; đầu tư cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu về dân số 

và phát triển… 

54.  Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 và Luật 

Viên chức số 

58/2010/QH12; Luật số 

52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật 

Luật Dân số quy định nội dung xây dựng, phát 

triển đội ngũ làm công tác dân số; Nâng cao năng 

lực hệ thống làm công tác dân số để đáp ứng 

nguồn nhân lực làm công tác dân số trong tình 

hình mới. 
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Viên chức 

55.  Luật Quy hoạch số 

21/2017/QH14 

Luật Dân số quy định nội dung lồng ghép các yếu 

tố dân số trong xây dựng, thực hiện các chiến 

lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội. 

56.  Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu số 

107/2016/QH13; Luật Thuế 

thu nhập doanh nghiệp và 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp số 

32/2013/QH13 

Luật Dân số quy định về xã hội hóa hoạt động 

công tác dân số để huy động nguồn lực cho công 

tác dân số. Nhằm tạo ra cơ chế để huy động 

nguồn xã hội hoá, Nhà nước khuyến khích, tạo 

điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu 

tư, đóng góp công sức, tài sản cho công tác dân 

số, đồng thời ưu đãi về thuế theo quy định của 

luật thuế cho việc nhập khẩu, sản xuất một số 

thiết bị, phương tiện, hàng hóa trong nước chưa 

sản xuất được hoặc để đáp ứng nhu cầu dịch vụ 

dân số trong nước. 

57.  Luật Tiếp cận thông tin số 

104/2016/QH13 

Luật Dân số quy định những nội dung liên quan 

đến biện pháp thực hiện công tác dân số như nội 

dung tuyên truyền vận động, truyền thông, giáo 

dục về dân số; thông tin số liệu dân số phục vụ 

lồng ghép các yếu tố dân số… 

58.  Luật Thống kê số 

89/2015/QH13 

Luật Dân số quy định về thông tin số liệu dân số 

phục vụ lồng ghép các yếu tố dân số, đáp ứng yêu 

cầu khai thác, sử dụng thông tin thống kê nói 

chung và yêu cầu về thông tin số liệu dân số phục 

vụ lồng ghép nói riêng. 

59.  Luật Ngân sách nhà nước số 

83/2015/QH13 

Luật Dân số quy định những nội dung có liên 

quan đến nguồn tài chính đầu tư cho công tác dân 

số 

60.  Luật Hộ tịch số 

60/2014/QH13 

Luật Dân số quy định hoặc giao Chính phủ quy 

định thông tin số liệu dân số phục vụ lồng ghép 

được khai thác từ Kho dữ liệu chuyên ngành dân 

số và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ 

liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu thống kê và cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành liên quan qua việc xử lý chuẩn 

hóa dữ liệu sẵn có về các yếu tố dân số. Các cơ 

quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu thống kê và 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan có trách 

nhiệm chia sẻ, kết nối với Kho dữ liệu chuyên 

ngành dân số. 

61.  Luật Căn cước số 

26/2023/QH15 



 

 

14 

62.  Luật Khoa học và công 

nghệ số 29/2013/QH13 

Luật Dân số quy định Nhà nước có chính sách, 

tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển; thực 

hiện nghiên cứu toàn diện, đồng bộ các vấn đề 

dân số và phát triển, mối quan hệ, tác động giữa 

dân số với phát triển kinh tế - xã hội; phát triển, 

ứng dụng công nghệ y - sinh học trong nâng cao 

chất lượng dân số… 

VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ 

63.  Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương số 

77/2015/QH13 

Luật Dân số quy định cơ chế và biện pháp phối 

hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ 

quan, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng, 

thực hiện chính sách, pháp luật về dân số; đồng 

thời quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân các cấp về công tác dân số. 

64.  Luật Tổ chức Chính phủ số 

76/2015/QH13 

Luật Dân số quy định những vấn đề về: Nội dung 

quản lý nhà nước về công tác dân số; trách nhiệm 

quản lý nhà nước về công tác dân số của Chính 

phủ; trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác 

dân số của Bộ Y tế; trách nhiệm quản lý nhà nước 

về công tác dân số của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Đồng thời có căn cứ để quy định nhiệm vụ, quyền 

hạn, trách nhiệm, thẩm quyền trong việc quản lý 

nhà nước, ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ về công tác dân số. 

65.  Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam số 75/2015/QH13 

Luật Dân số quy định nội dung về trách nhiệm 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

thành viên của Mặt trận về công tác dân số. 

66.  Luật Phổ biến giáo dục 

pháp luật số 14/2012/QH13 

Vận dụng các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp 

luật và nội dung quản lý nhà nước về phổ biến, 

giáo dục pháp luật của Luật Phổ biến giáo dục 

pháp luật để Luật Dân số quy định về: 

- Nội dung quản lý nhà nước về công tác dân số 

(bao gồm tổ chức, quản lý và thực hiện tuyên 

truyền vận động, truyền thông, phổ biến, giáo dục 

chính sách, pháp luật về dân số). 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân 

số của Bộ Y tế (bao gồm chủ trì, phối hợp với các 
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Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

chính sách, pháp luật về dân số. Tổ chức, quản lý 

và thực hiện tuyên truyền vận động, truyền thông, 

phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân 

số). 

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác dân 

số của Bộ, cơ quan ngang Bộ (bao gồm tuyên 

truyền vận động, truyền thông, giáo dục về dân số 

cho đối tượng thuộc quyền quản lý). 

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về công tác 

dân số (bao gồm tuyên truyền, vận động thực hiện 

chính sách dân số; phổ biến, giáo dục pháp luật 

về dân số cho các thành viên thuộc quyền quản 

lý). 

- Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân các cấp về công tác dân số (bao gồm chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chương trình, dự án về dân số và các biện pháp 

thực hiện công tác dân số trên địa bàn theo phân 

công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước cơ quan 

quản lý nhà nước cấp trên trong việc thực hiện 

các mục tiêu về dân số). 

- Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức thành viên của Mặt trận về công tác 

dân số (bao gồm tuyên truyền, vận động hội viên 

của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và toàn xã hội thực hiện chính sách, 

pháp luật về dân số). 

 
 

 


